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soi sáng từ ý thức về sự ưu việt của từng 
con người vượt trên cả xã hội.
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Cho đến nay, chúng ta đã lần lượt đối chiếu những 
điểm tương đồng và khác biệt giữa con người với 
động vật, qua việc phân tích những quan năng và 

sinh hoạt của con người, xét như cá thể hoặc như cộng 
đồng. Bây giờ, đến lúc tổng hợp, chúng ta tự hỏi: Cái gì 
làm nên đặc trưng của con người? Chúng ta có thể trả 
lời cách vắn tắt rằng: Đặc trưng của con người là “nhân 

tính” (Latinh: humanitas, Pháp: humanité, Anh: humanity), 
nghĩa là tính cách làm người! Câu trả lời xem ra ngớ ngẩn, 
nhưng chính vì vậy mà ta cần phải tìm hiểu thế nào là 
“tính người”.

Trải qua lịch sử, người ta tìm cách trả lời bằng nhiều 
phương thức khác nhau. Luân lý cổ truyền Á đông muốn 
dạy cho ta biết “nên người” (Đạo làm người), bằng cách 
giữ lễ độ trong lời ăn tiếng nói cũng như cách xử thế. Triết 
học Tây phương chú ý đến “phẩm giá con người” (human 
dignity, gọi tắt là “nhân phẩm”), đòi hỏi cho mọi công 
dân được đối xử bình đẳng với nhau trong xã hội. Tâm lý 
học hiện đại nói đến “nhân cách” (personality) như một 
trình độ trưởng thành mà con người cần đạt đến. Trong 
thần học Kitô giáo, vấn đề “nhân tính” (humanitas) được 
nêu lên khi bàn đến mầu nhiệm Nhập Thể (đức Kitô vừa 
là Thiên Chúa vừa là người: thiên tính và nhân tính hợp 
nhất trong một ngôi vị) và khi bàn về ơn gọi của con 
người (con người được dựng nên giống “hình ảnh Thiên 
Chúa” và được mời gọi kết hợp với Ngài). Mặt khác, danh 
từ humanitas cũng còn được hiểu như là “nhân đạo”, đề 
cao việc đối xử với nhau hợp với tình người, chứ không 
như loài lang sói. Chúng tôi sẽ cố gắng lần lượt trình bày 
những lối tiếp cận về phẩm giá con người trong lịch sử tư 
tưởng Tây phương, đi từ những quan điểm cụ thể của các 
khoa học nhân văn, cho đến những khái niệm siêu hình 
của môn triết học và thần học.

Cho đến nay, chúng ta đã lần lượt đối chiếu những 
điểm tương đồng và khác biệt giữa con người với 
động vật, qua việc phân tích những quan năng và 

sinh hoạt của con người, xét như cá thể hoặc như cộng 
đồng. Bây giờ, đến lúc tổng hợp, chúng ta tự hỏi: Cái gì 
làm nên đặc trưng của con người? Chúng ta có thể trả 
lời cách vắn tắt rằng: Đặc trưng của con người là “nhân 

tính” (Latinh: humanitas, Pháp: humanité, Anh: humanity), 
nghĩa là tính cách làm người! Câu trả lời xem ra ngớ ngẩn, 
nhưng chính vì vậy mà ta cần phải tìm hiểu thế nào là 
“tính người”.

Trải qua lịch sử, người ta tìm cách trả lời bằng nhiều 
phương thức khác nhau. Luân lý cổ truyền Á đông muốn 
dạy cho ta biết “nên người” (Đạo làm người), bằng cách 
giữ lễ độ trong lời ăn tiếng nói cũng như cách xử thế. Triết 
học Tây phương chú ý đến “phẩm giá con người” (human 
dignity, gọi tắt là “nhân phẩm”), đòi hỏi cho mọi công 
dân được đối xử bình đẳng với nhau trong xã hội. Tâm lý 
học hiện đại nói đến “nhân cách” (personality) như một 
trình độ trưởng thành mà con người cần đạt đến. Trong 
thần học Kitô giáo, vấn đề “nhân tính” (humanitas) được 
nêu lên khi bàn đến mầu nhiệm Nhập Thể (đức Kitô vừa 
là Thiên Chúa vừa là người: thiên tính và nhân tính hợp 
nhất trong một ngôi vị) và khi bàn về ơn gọi của con 
người (con người được dựng nên giống “hình ảnh Thiên 
Chúa” và được mời gọi kết hợp với Ngài). Mặt khác, danh 
từ humanitas cũng còn được hiểu như là “nhân đạo”, đề 
cao việc đối xử với nhau hợp với tình người, chứ không 
như loài lang sói. Chúng tôi sẽ cố gắng lần lượt trình bày 
những lối tiếp cận về phẩm giá con người trong lịch sử tư 
tưởng Tây phương, đi từ những quan điểm cụ thể của các 
khoa học nhân văn, cho đến những khái niệm siêu hình 
của môn triết học và thần học.
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Mục I

NHÂN PHẨM VÀ NHÂN QUYỀN

Trải qua lịch sử tư tưởng nhân loại, đã có nhiều quan điểm 
khác nhau về nhân phẩm (phẩm giá con người). Dù sao, 
vào thời cận đại vấn đề nhân phẩm trở nên nóng bỏng 
hơn, và đã được điển chế thành văn bản pháp lý quốc 
tế, bất chấp những quan điểm khác biệt về tôn giáo và 
triết lý của các dân tộc. Thực vậy, ý thức về sự tôn trọng 
nhân quyền được phát triển do những hoàn cảnh chính 
trị xã hội tại châu Âu, cách riêng là các chế độ toàn chế 
(totalitarisme) trong thế kỷ XX dưới nhiều hình thức: Phát 
xít, quốc xã, cộng sản, quân phiệt. Trong bối cảnh như 
vậy, việc cấp bách không phải là định nghĩa phẩm giá con 
người, cho bằng xác định những yêu sách của việc tôn 
trọng nhân phẩm bằng cách công bố những bản tuyên 
ngôn nhân quyền.

Danh từ “nhân quyền” (quyền lợi con người: droits 
humains - droits de l’homme; human rights) là một thuật 
ngữ khá quen thuộc trong ngôn ngữ hằng ngày, nhưng 
có lẽ ít người đếm được có bao nhiêu thứ quyền lợi, lại 
càng khó giải thích bản chất của chúng. Chúng ta hãy 
khởi đi từ những bản tuyên ngôn nhân quyền đã được 
chấp nhận, rồi từ đó tiến đến những suy tư về nhân 
phẩm và nhân vị.

Dựa theo tầm nguyên Hán Việt, “quyền” có nghĩa là quả 
cân hay là thế lực; “lợi” là có ích, dùng được; như vậy 
“quyền lợi” là điều được phép làm, được đòi hỏi, điều 
có ích. Thực ra thuật ngữ “quyền lợi” đã được dùng để 
dịch các từ ngữ Âu châu với ý nghĩa hơi khác. Trong 
tiếng Latinh ius có nghĩa là “điều ngay chính” (gốc của 
iustitia: công bằng, công lý); droit trong tiếng Pháp và 
right trong tiếng Anh cũng hàm ngụ tư tưởng như vậy, 
nghĩa là “điều ngay thẳng” (đối lại với điều sai trái, lệch 
lạc). Người ta phân biệt giữa ius obiectivum (cái gì là ngay 
thẳng xét theo khách thể: công lý) và ius subiectivum (cái 
gì là ngay thẳng xét theo chủ thể, nghĩa là cái gì thuộc 
về tôi). Như vậy nói đến “quyền lợi” có nghĩa là nói đến 
cái gì thuộc về tôi, mà người khác phải tôn trọng dựa 
trên tương quan công bằng. Tôi có cái xe đạp, nó thuộc 
quyền sở hữu của tôi; nếu ai ăn cắp chiếc xe thì tôi có 
quyền đòi lại: Đó là công bằng. “Quyền lợi” khác với “ân 
huệ, bác ái”: Điều gì là quyền lợi của tôi thì tôi có thể đòi 
hỏi người khác phải thi hành; còn trong lãnh vực ân huệ 
thì tôi phải tùy theo lòng hảo tâm của họ.

I. Lịch sử những Tuyên ngôn nhân quyền

Thực khó mà xác định được bản tuyên ngôn nhân quyền 
đầu tiên ra đời từ thời nào.Trong lịch sử nhân loại, ngay từ 
cổ thời đã có các bản văn nhìn nhận một vài quyền lợi của 
con người; tuy nhiên không phải ai ai cũng được hưởng 
những quyền đó nhưng chỉ có một giai cấp nào, một giới 
nào đó thôi. Việc nhìn nhận cho hết mọi người, bất luận 
tuổi tác, phái tính, giai cấp nào, cũng được hưởng một 
số quyền lợi căn bản như nhau, là một chuyện tương 

đối mới mẻ. Người ta thường lấy khởi điểm là bản Tuyên 
ngôn của cách mạng Pháp ngày 26/8/1789 (Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen): “Hết mọi người đều 
sinh ra tự do và bình đẳng với nhau”. Văn kiện này có một 
nguồn gốc lịch sử gần và xa của nó.

A. NGUỒN GỐC

Bản tuyên ngôn các quyền lợi con người của cách mạng 
Pháp không thành hình một sớm một chiều, lại càng 
không phải là một thiên thể từ trên trời rơi xuống. Nó 
đã được chín muồi từ nhiều tư tưởng triết lý, tôn giáo và 
pháp lý trước đó.

1/ Nguồn gốc gần

Trong số những văn kiện pháp lý gây ảnh hưỏng trực tiếp 
trên tuyên ngôn nhân quyền của cách mạng Pháp cần 
phải kể đến sắc dụ (bulla) Sublimis Deus của Đức Thánh 
Cha Phaolô III (ngày 2/6/1537). Bối cảnh lịch sử của nó 
là những cuộc tranh luận thần học và pháp lý tiếp theo 
cuộc khám phá lục địa Mỹ châu: ai có quyền làm chủ lục 
địa này? Phần đông các nhà thần học Tây-ban-nha thời 
đó cho rằng vũ trụ này thuộc về Thiên Chúa, cho nên 
ai theo đạo Thiên Chúa thì có quyền chiếm hữu vũ trụ. 
Tuy nhiên linh mục Francisco de Vitoria, dòng Đa Minh, 
giáo sư đại học Salamanca (1484-1546), chủ trương 
rằng chủ quyền đất đai không dựa trên lý do tôn giáo 
nhưng dựa trên bản tính con người. Vì thế các thổ dân 
có quyền làm chủ lãnh thổ của họ, và hoàng triều Tây-
ban-nha không có cơ sở pháp lý nào để chiếm cứ. Cuộc 
tranh luận kéo dài cả chục năm trường. Sắc dụ của đức 
Phaolô III chấp nhận lập luận của cha Francisco de 
Vitoria và tuyên bố rằng: “Các thổ dân, tuy không phải 
là Kitô hữu, nhưng không thể bị tước đoạt tự do và chủ 
quyền sở hữu. Họ có quyền được hưởng tự do, sở hữu 
và thủ đắc tài sản. Không ai được phép bắt họ làm nô 
lệ”. Nên biết là văn kiện này không chỉ mang tính cách 
thần học, nhưng nó còn có tính cách pháp lý nữa bởi 
vì nó ràng buộc chính sách của hoàng triều Tây-ban-
nha tại Mỹ châu, và cha Bartôlômê de Las Casas đã dựa 
vào đó để bảo vệ tự do cho các thổ dân. Mặc dù bản 
văn còn mang nhiều giới hạn về lý thuyết và áp dụng, 
nhưng nó cũng đã phản ánh ý thức về những quyền 
lợi gắn với bản tính con người, tựa như: tự do, sở hữu 
và thủ đắc tài sản. Nó là khởi điểm cho việc thiết lập 
danh sách các quyền lợi căn bản của con người vào 
những thế kỷ kế tiếp, chẳng hạn: Bill of Rights bên Anh 
(1689) và những tuyên ngôn độc lập ở Bắc Mỹ (tuyên 
ngôn bang Virginia và tuyên ngôn độc lập Hoa kỳ năm 
1776). Cũng nên biết là cần phải chờ đợi thời gian để 
có thể kiện toàn không những danh mục các quyền 
lợi mà kể cả danh hiệu nữa. Vào các thế kỷ XVI-XVII, từ 
ngữ còn mông lung: quyền của công dân, quyền của 
con người, quyền tự nhiên, quyền thiên nhiên, vv… Thế 
nhưng phải nói rằng chính lý thuyết về quyền tự nhiên 
đã trở thành nguồn gốc và nền tảng của học thuyết về 
nhân quyền.
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quyền lợi kinh tế xã hội; 3/ Thế hệ các quyền lợi cộng 
đồng; 4/ Thế hệ những quyền lợi nhân loại. Dĩ nhiên cần 
hiểu như là các thế hệ tiếp nối nhau và bổ túc cho nhau, 
chứ không phải là trục xuất loại trừ nhau. Chúng ta hãy 
theo dõi những bước tiến đó.

1/ Những tự do và quyền lợi chính trị

Như đã nói trên đây, bản tuyên ngôn nhân quyền cách 
mạng Pháp đã có những tiền sử xa gần của nó. Nguồn 
gốc gần hơn cả là những tuyên ngôn bên Anh quốc 
hồi thế kỷ XVII. Tuy nhiên tuyên ngôn cách mạng 1789 
của Pháp đã đánh dấu một giai đoạn mới, bởi vì không 
những nó được truyền bá và áp đặt trong nước do chính 
quyền cách mạng, mà còn tại những quốc gia khác ở Âu 
châu, do những cuộc chinh phục quân sự của hoàng đế 
Napoléon. Bản tuyên ngôn nhân quyền được sử dụng 
như khí cụ để lật đổ các chế độ quân chủ. Dưới khía 
cạnh lý thuyết, ta thấy có sự tiến triển về quan niệm 
nhân quyền so với các bản văn trước đó. Thực vậy, trước 
đây, để chống lại những luật lệ bất công hay hà khắc của 
nhà vua, người ta đã tranh đấu để được hưởng một vài 
đặc ân, nhưng những đặc ân đó chỉ giới hạn vào một vài 
điểm cụ thể (thí dụ: có thể theo một tôn giáo khác với 
quốc giáo; không bị bắt giam vô cớ), hoặc chỉ dành cho 
một tầng lớp xã hội (quý tộc, giáo sĩ). Tuyên ngôn cách 
mạng Pháp nhìn nhận cho hết mọi con người sinh ra đều 
được tự do và bình đẳng.

Tuy nhiên, với dòng thời gian, người ta thấy bản tuyên 
ngôn cách mạng Pháp có nhiều giới hạn, xét về chủ thể 
và bản chất của các quyền lợi.

Bản tuyên ngôn nhân quyền cách mạng Pháp

2/ Nguồn gốc xa

Thuật ngữ “quyền lợi tự nhiên” (droit naturel) có thể sẽ gợi 
lên trong đầu óc của mỗi người một ý nghĩ khác nhau. 
Người ta có thể liên tưởng tới những quyền tự do của 
loài người khi còn sống trong trạng thái tự nhiên (sống 
thoải mái theo tính tự nhiên, sống giữa thiên nhiên), 
muốn làm gì thì làm, không bị luật lệ nào cưỡng bách gò 
bó (theo quan điểm của Jean Jacques Rousseau). Không 
hiểu trên thực tế có bao giờ con người được hưởng tình 
trạng đó chưa? Tuy nhiên, ta cũng có thể hiểu quyền lợi 
“tự nhiên” (naturel) theo nghĩa là những quyền lợi gắn 
liền với bản tính (bản nhiên: nature) của con người, 
nghĩa là quyền được hưởng do bẩm sinh chứ không do 
xã hội ban cấp và thu hồi. 

Ý thức về các “quyền lợi bẩm sinh” đã xuất hiện nơi các 
triết gia Hy Lạp và La Mã trước Kitô giáo. Vào thế kỷ V 
trước C.N., ông Sôphôcles (k.497-405) trong tác phẩm 
Antigone có kể rằng một thiếu nữ đã dám bất tuân lệnh 
của nhà vua ngăn cấm không được chôn cất người anh 
của mình can tội phản quốc. Nàng dám khẳng khái tâu 
với vua rằng sở dĩ cô dám làm trái lệnh của vua là vì có 
luật trời còn cao hơn nữa! Trong tiến trình đòi hủy bỏ 
chế độ nô lệ, các triết gia Hy-Lạp đã lập luận rằng con 
người sinh ra đều bình đẳng vối nhau; sở dĩ có người làm 
chủ nhân và có người làm nô lệ là do hoàn cảnh thời thế 
mà thôi. Dù sao, có thể nói được là ý thức về quyền lợi 
tự nhiên (hay bẩm sinh) đã chín mùi trong những cuộc 
đối kháng, chống lại những luật lệ bất công hay hà khắc. 
Đừng kể quan điểm Kitô giáo về nhân quyền sẽ được nói 
sau, chỉ cần ghi nhận tên tuổi một vài triết gia cận đại 
đã gây ảnh hưởng đến các bản tuyên ngôn nhân quyền: 
Thomas Hobbes (1588-1679), Edward Coke (1552-1634), 
John Locke (1632-1704). Lập luận của họ đều dựa trên 
niềm thâm tín rằng: con người có những quyền lợi gắn 
liền với bản tính (nghĩa là bẩm sinh) chứ không phải là do 
đặc ân của nhà cầm quyền xã hội ban cấp. Nói cho cùng 
thì nguồn gốc của các quyền tự nhiên là chính Đấng Tạo 
hóa đã dựng nên con người; nhưng đó là lối nhìn theo 
quan điểm tôn giáo hữu thần, điều mà các triết gia và 
luật gia cận đại không muốn biết tới. Tuy nhiên, đó cũng 
là một lợi điểm bởi vì nó bắt buộc Giáo hội và thần học 
phải tìm ra một ngôn ngữ mới, để đối thoại với những 
người ngoài Kitô giáo và kể cả với người vô tín ngưỡng.

B. BỐN THẾ HỆ NHÂN QUYỀN

Ta có thể lấy bản Tuyên ngôn nhân quyền của cách mạng 
1789 bên Pháp, làm khởi điểm của những văn kiện pháp 
lý cận đại về nhân quyền. Chúng tôi xin nhấn mạnh đến 
hai tiếng “khởi điểm” bởi vì từ đó tới nay, quan điểm về 
nhân quyền đã tiến triển rất nhiều. Thực vậy, cần phải 
ghi nhận rằng trong hậu bán thế kỷ XX, những bản tuyên 
ngôn nhân quyền không những chỉ dài thêm, về danh 
sách liệt kê những quyền lợi mà còn tiến triển về phẩm 
chất nữa. Các học giả nói tới bốn thế hệ nhân quyền: 1/ 
Thế hệ những quyền tự do chính trị; 2/ Thế hệ những 
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a- Chủ thể của những quyền lợi không phải là tất cả mọi 
con người sinh ra dưới gầm trời này, mà chỉ là những 
công dân Pháp quốc. Tựa đề của tuyên ngôn đã nói rằng 
đây là những quyền của con người và của công dân 
(nhân quyền và dân quyền). Dĩ nhiên những người dân 
ở các nước thuộc địa, không thể nào yêu sách đòi được 
hưởng những quyền lợi đó, bởi vì họ đâu có phải là công 
dân nước Pháp? Ngay cả những phụ nữ và các vị thành 
niên còn chưa được hưởng quyền công dân kia mà!

b- Bản chất của những quyền lợi công dân mang tính 
cách tiêu cực. Chúng đặt ra giới hạn cho sự can thiệp 
của Nhà Nước, nghĩa là chính quyền không được phép 
đụng tới khu vực tự do của các công dân. Trên lý thuyết 
thì thật là tuyệt vời; nhưng một khi bối cảnh xã hội thay 
đổi thì những quyền tự do đó chỉ là dụng cụ bảo vệ giới 
tư sản, còn lớp dân nghèo thì chỉ có quyền tự do chết 
đói. Điều này đã xảy ra vào thời cách mạng kỹ nghệ bên 
Âu châu hồi thế kỷ XIX. Giới tư bản nại tới các quyền tự 
do để có thể thao túng thị trường theo định luật cung 
cầu, với hậu quả là hàng triệu người rơi vào tình trạng 
nghèo đói. Như ta đã biết, đó cũng là nguyên nhân đưa 
tới những cuộc cách mạng cộng sản tại Âu châu.

2/ Những quyền lợi kinh tế xã hội

Cuộc cách mạng Pháp đã đẻ ra tuyên ngôn các quyền lợi 
chính trị của công dân. Đó là thế hệ thứ nhất. Do những 
thiếu sót vừa nêu, người ta thấy cần phải thêm những 
quyền lợi kinh tế xã hội. Đây là thế hệ thứ hai, điển hình 
với bản Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc, 
được biểu quyết tại Paris ngày 10-12-1948 (Déclaration 
universelle des droits de l’homme; Universal declaration 
of Human Rights) sau non hai năm thảo luận trải qua 18 
dự thảo. Điều Một của văn kiện viết như sau: “Mọi người 
đều sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền lợi. 
Con người có lý trí và lương tâm, và phải đối xử với nhau 
trong tinh thần huynh đệ”. Nên ghi nhận là nền tảng của 
nhân quyền được đặt trên phẩm giá của con người (lý trí 
và lương tâm). Dựa trên nền tảng này, bản tuyên ngôn 
loại trừ hết mọi thứ kỳ thị về chủng tộc, màu da, phái 
tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, tư tưởng. Trong số 
các quyền lợi được liệt kê chúng ta có thể phân biệt hai 
nhóm: quyền tự do cá nhân và quyền chính trị xã hội.

(a) Những quyền tự do cá nhân là: sinh sống, an ninh bản 
thân (đ.3), không bị làm tôi mọi (đ.4), không bị hành hạ 
tra tấn, đối xử trái với nhân đạo (đ.5), không bị giam giữ 
hay trừng phạt trái phép (đ.9-11), không bị xâm phạm 
vào đời tư (đ.12), cũng như những quyền được kết hôn 
và lập gia đình (đ.16), quyền tư hữu (đ.17), quyền tự do 
tư tưởng, lương tâm, tín ngưỡng (đ.18), quyền tự do có ý 
kiến và phát biểu (đ.19), quyền hội họp và lập hội (đ.20). 
Những quyền này đã được nhìn nhận trong hiến pháp 
của các nước dân chủ rồi.
(b) Những quyền chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa (được 
liệt kê từ điều 21 trở đi) là: tham gia chính quyền, an sinh, 

làm việc và nghỉ ngơi (đ.23-24), bảo hiểm sức khỏe và tai 
nạn rủi ro (đ.25), giáo dục và văn hóa (đ.26-27).

Trước đây, những quyền tự do chính trị như đặt ra những 
giới hạn cho sự can thiệp của Nhà nước vào đời sống của 
tư nhân. Ngày nay, các quyền lợi kinh tế xã hội thì lại đòi 
hỏi Nhà nước phải hành động, tạo ra những điều kiện 
nhằm phục vụ cho các quyền lợi ấy (công ăn việc làm, 
nhà ở, bệnh viện, trường học, vv…).

3/ Những quyền lợi của cộng đồng

Không ai có thể chối được những bước tiến về nhân 
quyền qua những tuyên ngôn và hiệp ước của Liên Hợp 
Quốc, nhất là khi so sánh với bản tuyên ngôn 1789 của 
cách mạng Pháp.Tuy nhiên, đàng sau những bản liệt kê 
khác nhau về các quyền lợi ta thấy có một quan niệm 
như nhau về chủ thể của chúng, đó là cá nhân con người. 
Con người bẩm sinh đã có một số quyền lợi mà xã hội 
không những không được xâm phạm đến, nhưng còn 
có bổn phận phải bảo vệ nữa. Thế nhưng quan niệm như 
vậy xem ra không tưởng, theo nghĩa là nó hình dung cá 
nhân con người tách rời ra khỏi cộng đồng xã hội, con 
người hiện hữu trước và ngoài xã hội. Chính vì thế các 
học giả bắt đầu nói tới thế hệ thứ ba của nhân quyền, với 
chủ thể là con người xét như là thành phần của một cộng 
đồng. Từ đó, vấn đề nhân quyền lôi kéo theo quyền của 
các cộng đồng, cách riêng là cộng đồng thiểu số: quyền 
của các cộng đồng (ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo) được 
hiện hữu và hoạt động. Cũng trong chiều hướng đó, Liên 
hợp quốc đã cổ võ không những quyền độc lập tự quyết 
của các dân tộc, mà còn quyền của những thành phần 
thường chịu thiệt thòi, chẳng hạn: các thiếu nhi, các 
người khuyết tật, các phụ nữ.

4/ Những quyền lợi của nhân loại

Vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX, chu vi của 
thế giới nhân loại xem ra bị thu nhỏ: ra như tất cả mọi 
người đều sống chung trong một ngôi làng nhỏ, và bất 
cứ biến cố nào xảy ra tại một vùng trên thế giới cũng 
đều gây ảnh hưởng cho toàn thể cộng đồng nhân loại. 
Người ta đã nghiệm thấy điều ấy không những vào hồi 
chiến tranh vùng Vịnh gây ra cơn sốt giá cả về dầu lửa, 
mà còn qua những vụ di cư, tị nạn, khủng bố và nhất 
là môi sinh. Các nước nghèo phải chặt cây đốt rừng để 
sinh sống và trả nợ cho các nước giàu; nhưng sự phá 
rừng gây những ảnh hưởng đến thời tiết nhiệt độ của 
toàn thể địa cầu bất kể là nước giàu hay nước nghèo. 
Vì vậy mà việc bảo vệ nhân quyền không thể làm ngơ 
đến quyền của toàn thể cộng đồng nhân loại, bao gồm 
cả những thế hệ tương lai nữa. Đến đây chúng ta bước 
sang thế hệ thứ bốn của nhân quyền, trong đó có ghi 
quyền sống của cá nhân và cộng đoàn, quyền được 
hưởng hòa bình, quyền của các dân tộc được phát triển 
về văn hóa và kinh tế vv…Một lần nữa, Liên Hợp Quốc 
trở thành cơ quan thúc đẩy việc tổ chức những hội nghị 
về môi sinh, phát triển.
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đó là những thỏa ước nhân đạo thuộc phạm vi quốc tế 
công pháp, thí dụ liên quan đến điều kiện đối xử các tù 
binh, việc xử dụng hơi ngạt.vv . Ta cũng có thể thêm các 
kế hoạch do Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Văn 
hóa quốc tế đề xuất, nhằm bảo vệ các quyền lợi xã hội 
và văn hóa. Chúng ta cũng không thể bỏ qua hoạt động 
của những cơ quan quốc tế nhằm thăng tiến đời sống 
con người, thí dụ: Tổ chức Y tế quốc tế, Hội chữ thập đỏ, 
Tổ chức lương nông quốc tế, vv.

Những văn kiện vừa nói thường đi vào một vấn đề cụ 
thể với những chi tiết chấp hành. Tuy vậy, việc thực thi 
chúng còn tùy thuộc vào việc mỗi quốc gia có phê chuẩn 
thỏa ước hay không.

Ngày nay chúng ta thấy rằng ý thức về nhân quyền càng 
ngày càng gia tăng, nhưng đồng thời sự vi phạm nhân 
quyền cũng tàn bạo không kém. Thực ra thì chính lúc 
nhân quyền bị chà đạp, mà người ta mới tăng thêm ý 
thức sâu xa về nhân quyền. Như ta đã biết, những bản 
tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên đã ra đời nhằm chống 
lại bạo quyền của những chế độ chuyên chế, hay các chế 
độ thuộc địa. Mặt khác, cũng cần thêm rằng càng có ý 
thức sâu sắc về quyền lợi của mình bao nhiêu, thì con 
người lại càng nhạy cảm đối với sự xúc phạm bấy nhiêu: 
Chẳng hạn người phụ nữ tại Âu Mỹ sẽ nhận thấy nhiều sự 
vi phạm quyền lợi nữ giới, hơn là các chị em sống trong 
một xã hội vốn đề cao tam tòng tứ đức! Dù vậy thiết 
tưởng không phải là thừa, khi cố gắng tìm hiểu những 
khó khăn và trở ngại trong việc áp dụng các bản tuyên 
ngôn nhân quyền. Có những khó khăn khách quan và 
chủ quan, về lý thuyết và về thực hành.

1/ Khó khăn thực tiễn sơ đẳng hơn cả bắt nguồn từ bản 
tính ích kỷ của mỗi người. Chúng ta yêu sách đòi hỏi mọi 
người phải tôn trọng quyền lợi của ta, nhưng khó có ai 
thuyết phục được ta phải tôn trọng quyền lợi của người 
khác! Sự khó khăn đó càng tăng lên gấp trăm ngàn lần, 
khi mà kẻ vi phạm là Nhà nước với quyền lực trong tay: 
thử hỏi ai dám chống lại họ? Nếu là người dân trong 
nước thì sẽ bị ghép tội phản động và sẽ bị trừng trị đích 
đáng; còn nếu là áp lực đến từ bên ngoài thì sẽ bị tố cáo 
là xâm phạm vào chủ quyền quốc gia! Như chúng ta đã 
biết, cho đến nay trên cấp bậc thế giới, chưa có tòa án 
nào có thẩm quyển xét xử các chính quyền quốc gia về 
tội vi phạm nhân quyền, lại càng không có lực lượng 
cảnh sát quốc tế để cưỡng bách họ tôn trọng các tuyên 
ngôn nhân quyền!

2/ Những khó khăn về lý thuyết cũng không thiếu. 
Chúng ta đã thấy rằng ý thức về các quyền lợi con người 
tiến triển dần dần với dòng lịch sử, từ những quyền tự 
do cá nhân sang đến những quyền chính trị kinh tế xã 
hội và quyền của các cộng đồng. Nhận xét này đã đưa 
một số người tới kết luận rằng vấn đề nhân quyền có 
tính cách tương đối, lệ thuộc vào một khung cảnh văn 

Như đã nói, bốn thế hệ nhân quyền không loại trừ nhau 
theo kiểu tre già măng mọc, nhưng chúng đánh dấu sự 
tiến triển về quan niệm về nhân quyền. 

- Từ những quyền tự do căn bản liên quan tới phẩm giá 
nhân vị, người ta tiến sang những quyền kinh tế văn hóa, 
xã hội. 

- Thêm vào đó, chúng ta cũng thấy có sự tiến triển trong 
chính quan niệm về con người là chủ thể của các quyền 
lợi: Từ con người cá thể cần bảo vệ khu vực tự do bất 
khả xâm phạm của mình, cho đến con người sống trong 
xã hội, cần được xã hội tạo điều kiện thuận tiện, để con 
người có thể phát huy tài năng của mình và tham gia 
vào đời sống xã hội; hơn thế nữa, con người không chỉ 
là những cá thể rời rạc lẻ tẻ nhưng là phần tử của những 
cộng đồng: Việc bảo vệ con người kèm theo việc bảo vệ 
cộng đồng, cộng đồng ngôn ngữ, cộng đồng dân tộc, và 
cộng đồng nhân loại, gồm những con người đang hiện 
diện trên mặt địa cầu lẫn những thế hệ tương lai của con 
cháu chúng ta.

- Như đã lưu ý trên đây, theo nguyên ngữ Latinh, “quyền 
lợi” có nghĩa là yêu sách được đòi hỏi theo “công lý” (ius 
- iustitia). Nó giả thiết một tương quan giữa các chủ thể: 
Một bên có quyền lợi, một bên có nghĩa vụ. Sự tiến triển 
về quan niệm nhân quyền cũng mang theo sự tiến triển 
về quan niệm tương quan pháp lý. Có thứ tương quan 
giữa cá nhân với cá nhân, được điều hành bởi công bình 
trao đổi (iustitia commutativa).Có thứ tương quan giữa 
cá nhân với cộng đồng, được điều hành bởi công bình 
phân phối (iustitia distributiva). Có thứ tương quan giữa 
cộng đồng này với cộng đồng khác, hoặc giữa cộng 
đồng nhỏ với cộng đồng lớn, hoặc giữa cộng đồng quốc 
gia với cộng đồng quốc tế, được điều hành bởi công 
bình xã hội hay tình liên đới (iustitia socialis, solidaritas). 
Xc. GLCG 2411; TLHTXH 201-203. 

C. VIỆC THỰC THI CÁC TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN

Bản Tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 của Liên Hợp 
Quốc không mang tính cách ràng buộc pháp lý đối với 
các quốc gia hội viên. Mỗi quốc gia có quyền du nhập 
hay không, bản danh mục các quyền lợi đó vào pháp chế 
của mình. Nhằm bổ túc khuyết điểm đó, Liên Hợp Quốc 
đã cố gắng mang giá trị pháp lý cho bản tuyên ngôn 
nhân quyền bằng việc thảo ra những Thỏa ước có giá trị 
như luật quốc tế. Những thỏa ước (Covenant) đầu tiên, 
liên hệ đến các quyền lợi công dân và chính trị (1966), 
những quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa (1966). Đó là 
chưa kể các quy ước (Convention) quốc tế khác, cũng có 
liên quan tới một vài quyền lợi cụ thể hoặc một nhóm 
người, chẳng hạn, quy ước ngăn ngừa và bài trừ sự diệt 
chủng (1948), bài trừ nạn buôn người và khai thác mãi 
dâm (1949), quy ước người di cư (1951), bài trừ kỳ thị 
chủng tộc (1965), bài trừ kỳ thị phụ nữ (1979), bài trừ 
tra tấn (1984), quyền của các nhi đồng (1989). Thêm vào 



9PHỔ BIẾN GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO

hóa lịch sử cụ thể chứ không mang tính cách phổ quát, 
có giá trị cho toàn thể nhân loại. Một cách cụ thể hơn, 
cần ghi nhận sự kiện là các bản tuyên ngôn nhân quyền 
ra đời tại Âu Mỹ, chịu ảnh hưởng của Kitô giáo. Thực vậy, 
tuy dù cách mạng 1789 tại Pháp đã muốn phớt lờ Thiên 
Chúa và cách mạng Mác-Lê đã công khai khước từ Thiên 
Chúa, nhưng mà Karl Marx, Lênin, Stalin đều chịu ảnh 
hưởng văn minh Kitô giáo, với ý thức cao về tự do cá 
nhân và công bằng xã hội. Cách mạng cộng sản ra đời 
tại châu Âu chứ không phải là từ các quốc gia Hồi giáo, 
Ấn giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo! Đây là một lập 
luận mà các lãnh tụ của các quốc gia Hồi giáo cũng như 
tại các quốc gia Phi châu và Á châu thường đưa ra: Theo 
họ, chuyện nhân quyền là con đẻ của văn hóa Âu Mỹ 
chịu ảnh hưởng Kitô giáo, không phù hợp với tôn giáo 
văn hóa cổ truyền của họ!

3/ Một khó khăn nữa về lý thuyết đã nảy ra giữa các học giả 
Âu Mỹ liên can tới chính bản chất của nhân quyền. Các quyền 
lợi của con người dưạ trên nền tảng nào? Đâu là nguồn gốc 
của những quyền lợi con người? Có thể nói tới “quyền lợi” 
mà không đả động đến các “nghĩa vụ” hay không?

Những khó khăn về lý thuyết, đòi hỏi các học giả thuộc 
những nền văn hóa hoặc ý thức hệ khác nhau phải đối 
thoại, để trình bày một học thuyết phổ quát về nhân 
quyền. Nói cho đúng, trong thời gian soạn thảo bản 
tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc, những xung 

khắc đó đã nảy lên rồi. Trước khi đi tới văn kiện chung 
kết, người ta đã phải tranh luận 18 dự thảo. Một sự đối 
kháng đã xảy ra giữa hai khối Tư bản và Cộng sản, biểu 
lộ qua việc đề cao hai nhóm quyền lợi: Khối tư bản nhấn 
mạnh tới các quyền tự do cá nhân; khối cộng sản thì 
tranh đấu cho các quyền kinh tế xã hội. Sau cùng, hai 
bên đã thỏa hiệp bằng việc kê khai cả hai loại quyền lợi. 
Thế nhưng sau đó, lại nảy ra vấn đề nền tảng của các 
quyền lợi. Các nước cộng sản vô thần không muốn nói 
tới Thiên Chúa hay Đấng Tối cao nào hết. Như chúng ta 
đã biết, bản tuyên ngôn đã tìm được thỏa hiệp khi đặt 
nền tảng của nhân quyền trên phẩm giá của con người. 
Dựa trên kinh nghiệm ấy, các chuyên gia thâm tín rằng 
vấn đề nhân quyền có tính cách phổ quát cho cả nhân 
loại, chứ không phải chỉ là sản phẩm của một nền văn 
hóa riêng tư nào.

Mục II

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VỚI NHÂN QUYỀN

Những bản tuyên ngôn nhân quyền cận đại, dù là dưới 
ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng Pháp hay của cách 
mạng vô sản Mác-xít, đã ra đời tại vùng đất chịu ảnh 
hưởng của Kitô giáo, nơi mà từ lâu đời người ta đã đề 
cao giá trị của chủ thể, tự do, trách nhiệm cá nhân, 
cũng như việc tôn trọng công bằng bác ái đối với hết 
mọi người.

A. NỀN TẢNG KINH THÁNH

Ngay từ những trang đầu của Kinh thánh, chúng ta đã 
đọc thấy những đoạn viết về phẩm giá cao qúy của con 
người, bởi vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa 
(St 1,26-27; 5,3; 9,6; Kn 2,23-24). Việc tôn trọng quyền lợi 
tha nhân được diễn tả cụ thể qua các giới răn ngăn cấm 
không được làm thiệt hại tới tính mạng, tài sản, danh dự 
của họ. Nói cho đúng, cần phải mất nhiều thời gian để 
cho dân Israel nhận ra rằng chân lý này có giá trị cho hết 
mọi nhân sinh, chứ không phải chỉ có giá trị cho những 
phần tử thuộc dân riêng Chúa mà thôi. Ý thức đó được 
trưởng thành từ từ. Dù sao ta nên ghi nhận những ưu 
khoản dành cho các “ngoại kiều, kẻ góa bụa và mồ côi” 
(Xh 21,20-23), tức là những thành phần lép vế trong xã 
hội. Một điểm đặc biệt nữa là tại Israel các vua không có 
uy quyền tuyệt đối: Họ không thể ỷ lại vào quyền hành 
để mà cướp người cướp của. Họ sẽ bị trừng phạt nặng nề 
nếu phạm những tội tày trời đó, như ta thấy hai trường 
hợp điển hình nơi vua Đavít (2Sam 12,7-10) và vua Acab 
(1V 21,17-24). 

Dĩ nhiên, sang đến Tân ước, việc tôn trọng phẩm giá 
con người lại còn được đề cao hơn nữa, khi mà đức 
Kitô đồng hóa mình với những kẻ đói khát, trần truồng, 
khách lạ, đau yếu, tù tội (Mt 24,31-46). Những trang 
Phúc âm nói về lòng bác ái không biên cương, đã thúc 
đẩy bao nhiêu thế hệ Kitô hữu quan tâm phục vụ những 
kẻ bị xã hội bỏ rơi, không ai đếm xỉa tới.

Tuyên ngôn nhân quyền năm 
1948 của Liên Hợp Quốc
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phẩm tính cao quý vì đã được kết hợp với Thiên Chúa 
nơi đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể (số 22). Những quyền 
lợi của con người phát xuất từ bản tính con người, 
chúng là những yêu sách để cho con người sống xứng 
với phẩm giá của mình. Con người không thể bị đối xử 
như súc vật hay như đồ vật! Ngôn ngữ này cũng được 
sử dụng trong Tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng, bắt đầu 
với hai tiếng Dignitatis Humanae (phẩm giá con người): 
Nền tảng của nó là phẩm giá con người, mà bản tính là 
truy tầm chân lý và gắn bó với chân lý qua việc học hỏi, 
đối thoại, và tự do chấp nhận sau khi đã thâm tín. Vì vậy 
mà việc áp đặt bắt con người phải chấp nhận chân lý, 
hay là cưỡng bách họ phải chối bỏ niềm thâm tín của 
mình là một điều xúc phạm nặng nề tới phẩm giá con 
người. Đó là một luận cứ theo ngôn ngữ của pháp lý mà 
mọi người có thể hiểu được; sau đó sang chương Hai, 
công đồng mới dùng lập luận của Kinh thánh để nói 
chuyện với các tín hữu, khi nêu gương của đức Kitô và 
của các thánh tông đồ trong việc tôn trọng lương tâm 
con người.

Sau công đồng Vaticano II, sự can thiệp của Giáo hội 
vào các vấn đề nhân quyền càng ngày càng gia tăng. 
Chỉ cần trưng dẫn vài thí dụ thì đủ hiểu. Thượng hội 
đồng Giám mục thế giới họp năm 1971 ghi vấn đề 
Công lý trên thế giới vào chương trình nghị sự, đưa 
tới việc thiết lập Hội đồng Tòa thánh về Công lý Hòa 
bình. Cơ quan này đã xuất bản nhiều văn kiện liên 
quan tới nhân quyền (thí dụ: Giáo hội và nhân quyền 
vào năm 1975 nhân dịp kỷ niệm 25 năm tuyên ngôn 
nhân quyền của LHQ, Vấn đề nợ quốc tế 1986, Giáo 

Công đồng Vaticano II với Hiến chế 
“Vui mừng và Hy vọng”

Phải nói rằng đó là những tiền đề và nguồn gốc của ý 
thức về nhân quyền: Phẩm giá con người bắt nguồn từ 
Thiên Chúa, và ở trên các luật lệ của xã hội. Dựa trên 
niềm thâm tín đó, các nhà thần học luân lý thời Trung cổ 
không những biện minh cho việc bất tuân những luật 
lệ bất công, mà thậm chí cho cả việc nổi loạn lật đổ bạo 
vương nữa (xc. Thánh Tôma Aquinô, Summa Theologica 
II-II, q.42, a.2, ad 3m). Có lẽ cũng tại vì dựa trên tiền 
đề ấy, cho nên Giáo hội rất dè dặt đối với bản Tuyên 
ngôn nhân quyền của cách mạng Pháp năm 1789. Cách 
mạng đã đòi cho người công dân được các quyền tự 
do, trong số đó có cả tự do tôn giáo, hiểu theo nghĩa là 
tự do ly khai khỏi tôn giáo, khỏi phải chấp nhận Thiên 
Chúa! Thế nhưng thử hỏi rằng: nếu gạt bỏ Thiên Chúa 
đi thì lấy gì mà biện minh cho quyền lợi của con người? 
Thần học cổ truyền cho phép người dân chống lại luật 
pháp bất công, bởi vì quan niệm rằng luật của nhà vua 
ở dưới luật của Thiên Chúa, vì vậy nếu mà luật vua trái 
với luật của Trời thì người dân buộc phải theo luật Trời 
chứ không buộc phải tuân theo luật của vua (xc. Cv 
5,29). Giờ đây, nếu chối bỏ Thiên Chúa, thì lấy gì mà 
biện minh cho một quy chuẩn cao hơn luật pháp của 
Nhà Nước? Thật là trớ trêu khi biết rằng đó cũng là vấn 
nạn mà Karl Marx nêu lên cho những ai muốn đòi hỏi 
quyền tự do cho con người, mà không bắt nguồn từ 
Nhà nước!

B. TỪ CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

Phải chờ tới Đức Gioan XXIII người ta mới thấy có sự 
chuyển hướng trong thái độ của Giáo hội đối với lý 
thuyết về nhân quyền, nhờ việc phân biệt hai thứ 
ngôn ngữ khác nhau: (a) Có thứ ngôn ngữ phát biểu 
lòng tin Kitô giáo, dựa trên những chân lý mặc khải; 
đây là ngôn ngữ dành cho những người đã có lòng tin 
vào Thiên Chúa. (b) Đến khi phải nói chuyện với người 
không cùng tín ngưỡng hay vô tín ngưỡng, thì phải 
dùng một thứ ngôn ngữ khác nằm trong tầm của lý trí 
tự nhiên. Dựa trên mặc khải, chúng ta biết rằng phẩm 
giá con người cao quý, bởi vì được dựng nên giống 
hình ảnh Thiên Chúa và được kêu mời vào hưởng hạnh 
phúc với Ngài. Giáo hội có bổn phận rao truyền chân 
lý về phẩm giá con người. Thế nhưng làm thế nào 
thuyết phục những người ngoài Kitô giáo chấp nhận 
phẩm giá con người, nhất là những kẻ không tin có 
Thiên Chúa? Giáo hội phải đối thoại với con người thời 
đại với ngôn ngữ mà mọi người hiểu được, đó là ngôn 
ngữ của pháp luật quốc tế, ngôn ngữ của nhân quyền. 
Hướng đi này được bắt đầu với thông điệp Pacem in 
Terris của đức Gioan XXIII (14-4-1963) gửi đến hết mọi 
người thiện chí. 

Ngôn ngữ đó được công đồng Vaticano II khai triển 
trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Phẩm giá con 
người được khẳng định dựa trên các tài năng tinh thần 
(trí tuệ, lương tâm, tự do: số 15-17), trước khi nói tới 
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hội và vấn đề gia cư, 1987), đặc biệt là hợp tác với 
Ủy ban thần học quốc tế để soạn văn kiện Phẩm giá 
và những quyền lợi của nhân vị vào năm 1984. Đức 
Gioan Phaolô II đã đề cập nhiều lần đến nhân quyền, 
đặc biệt là những bài diễn văn đọc tại Liên Hợp Quốc 
vào năm 1979 và 1995; và những thông điệp xã hội: 
Laborem Exercens (số 16) Sollicitudo rei Socialis (số 26), 
Centesimus annus (số 22 và 47) và thông điệp về sự 
sống Evangelium Vitae. Ngài đã nhấn mạnh đến tất 
cả bốn thế hệ quyền lợi: Các quyền tự do cá nhân, 
những quyền xã hội (thí dụ quyền làm việc), quyền 
của các dân tộc trên đường phát triển, bổn phận bảo 
vệ môi sinh v.v... 

Sự đóng góp đặc biệt của Giáo hội vào vấn đề nhân 
quyền ở chỗ cung cấp đạo lý về nền tảng nhân quyền, 
cũng như về những điều kiện luân lý cần thiết để thi 
hành nhân quyền. Thực vậy, nếu thiếu sự kính trọng 
nhân phẩm, nếu thiếu tình liên đới bác ái, nếu thiếu 
ý thức về công ích, thì khó mà nói tới việc tôn trọng 
quyền lợi của tha nhân! Kinh nghiệm cho ta thấy rằng 
mỗi người chúng ta hăng hái tranh đấu cho quyền lợi 
bản thân, nhưng tỏ ra lạnh lùng khi đụng tới bổn phận 
phải tôn trọng quyền lợi của người khác. 

Những điểm căn bản của học thuyết Giáo hội về nhân 
quyền được tóm lại trong Sách Giáo lý Hội thánh công 
giáo số 1929-1933, khi bàn về bổn phận con người sống 
trong xã hội: tôn trọng phẩm giá nhân vị, liên đới với 
tha nhân. Đó mới chỉ là những nguyên tắc hướng dẫn. 
Sách Giáo lý giải thích chi tiết ở những chỗ khác, chẳng 
hạn như phẩm giá con người (số1700), tôn trọng mạng 
sống con người (số 2258 tt), thân thể con người (số 2297; 
2414), tài sản con người (số 2407tt), những quyền lợi xã 
hội (số 2419-2449) v.v...

Những nguyên tắc này được trình bày quy mô hơn 
trong Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công 
giáo số 131-148; 153-159. Chúng tôi chỉ muốn lưu ý hai 
đặc điểm.

1/ Nhân quyền bắt nguồn sự phẩm giá con người: Một 
hữu thể độc nhất vô nhị, có khả năng tự ý thức, làm chủ 
chính mình, tự quyết định. Mọi người đều bình đẳng 
về phẩm giá, kể cả những người khuyết tật. Vì thế các 
quyền lợi này mang tính cách “phổ quát” (hiện hữu trong 
hết mọi người), “bất khả xâm phạm” và “bất khả chuyển 
nhượng”. Bởi vì các quyền lợi này bắt nguồn từ phẩm giá 
con người, cho nên chúng mang tính cách “bất khả phân 
chia”. Tuy vậy, cũng có xếp một thứ đẳng trật trong số 
các quyền lợi đó, đứng hàng đầu là quyền được bảo vệ 
sự sống từ khi bắt đầu thụ thai cho đến khi chết cách tự 
nhiên; liền đó là quyền duy trì thân thể toàn vẹn, quyền 
có những phương tiện đầy đủ và thích đáng để sinh 
sống, quyền truy tầm chân lý, nền tảng của quyền tự do 
tín ngưỡng.

2/ Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm (hay nghĩa vụ). Đây 
là một hệ luận tất nhiên trong đời sống xã hội: quyền 
lợi của một người này đặt ra nghĩa vụ cho những người 
khác phải tôn trọng nó. 

Giáo hội không chỉ dừng lại ở chỗ kêu gọi bảo vệ nhân 
quyền hoặc tố giác những sự vi phạm, nhưng còn giáo 
dục lương tâm về ý thức nhân quyền, đồng thời cũng 
phải nêu gương trong thực hành, khởi đầu ngay từ 
trong đời sống nội bộ của mình. Bộ giáo luật 1983 đã 
được duyệt lại trong chiều hướng đó. Đừng kể những 
quyền lợi gắn liền với bản tính con người, người tín hữu 
còn có những quyền lợi phát sinh từ bí tích rửa tội nữa. 
Tất cả mọi tín hữu đều bình đẳng với nhau về phẩm 
tính, trước khi có những khác biệt về chức vụ, như ta 
có thể đọc thấy ở đ.208, mở đầu cho thiên nói về các 
nghĩa vụ và quyền lợi nền tảng của các tín hữu. Ngoài ra 
Giáo hội còn dấn thân vào việc bảo vệ nhân quyền, qua 
biết bao nhiêu phần tử của mình đang phục vụ những 
thành phần thấp cổ bé miệng, những thành phần đã 
bị xã hội gạt ra ngoài lề. Và cũng đã có không biết bao 
nhiêu người đã trả giá cao cho sự phục vụ đó, bằng 
chính mạng sống của mình! 

 Đức Gioan Phaolô II với Hiến chế 
“Quan tâm đến các Vấn đề Xã hội”
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1. NHÂN VỊ VÀ NHÂN PHẨM THEO CÁI NHÌN 

CHUNG CỦA NHÂN LOẠI

Người ta thường hiểu con người là con vật có lý trí. 
Và câu chuyện trong dân gian Việt nam cũng hiểu 
như thế (chuyện Con cọp và người nông phu). Khi 
muốn hạ giá người nào, người Việt Nam chúng ta 
đưa về con vật: Ăn như heo…

Nhân vị: 

Khi nói tới nhân vị chúng ta thường hiểu mỗi cá 
nhân của xã hội loài người là một nhân vị, là chủ 

thể của quyền lợi và nghĩa vụ. Nhân vị dành cho 
con người nên phải hiểu đó là cá nhân có ý thức 
và tự do. Vì thế mỗi cá nhân phải được đối xử bình 

đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, không phân biệt 
phái tính, chủng tộc, v.v…Nhân vị không biệt lập 

nhưng hướng về nhân vị khác, thông hiệp với 

nhân vị khác.

Nhân phẩm: 

- Nhân phẩm là phẩm giá con người, là giá trị tinh 
thần của một cá nhân với tính cách là một con 
người.  (Trích từ bài TÔN TRỌNG NHÂN PHẨM);

- Nhân phẩm chính là những giá trị phản ánh và tạo 
nên phẩm chất của từng cá nhân. Mỗi con người 
đều có những giá trị nhất định.

- Người có nhân phẩm là người có danh dự và sẽ được 
cộng đồng xã hội tôn trọng và đánh giá cao. Người tự 
đánh mất nhân phẩm, danh dự của mình sẽ là người 
bị cộng đồng coi thường và đánh giá thấp;

- Người biết tôn trọng nhân phẩm là người có lòng 
tự trọng, biết đấu tranh và có thái độ không đồng 
tình với những hành vi xâm hại hoặc chà đạp lên 

nhân phẩm của người khác và của bản thân.

2. CON NGƯỜI THEO CUỐN TÓM LƯỢC HỌC 

THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

2.1 Con người được Thiên Chúa tạo dựng
Nhân vật chính của toàn bộ đời sống xã hội là chính 
con người. Con người nên và phải luôn luôn là chủ 
thể, là nền tảng và là mục tiêu của đời sống xã hội 
(số 106). GHXHCG triển khai nguyên tắc: Con người 
có phẩm giá bất khả xâm phạm (số 107). Con người 
có phẩm giá của một ngôi vị, có khả năng biết mình, 
làm chủ mình và tự nguyện hiệp thông với người 
khác (số 108).

Khởi đi từ điều mọi người công nhận, Giáo hội cho 
biết con người được kêu gọi để có tương quan với 
Thiên Chúa. “Thực vậy, con người không lầm lẫn khi 
họ nhận biết mình cao cả hơn vũ trụ vật chất, và 
không coi mình chỉ như một mảnh vụn của thiên 
nhiên, hay như một phần tử vô danh trong xã hội 
loài người. Bởi vì nhờ có nội giới, con người vượt 
trên mọi vật. Khi con người quay về với lòng mình 
tức là họ trở về với nội giới thâm sâu nầy, ở đó Thiên 

Chúa, Đấng thấu suốt tâm hồn, đang chờ đợi họ, 
và cũng nơi đó chính con người tự định đoạt về 
vận mệnh riêng của mình dưới con mắt của Thiên 
Chúa” (GS 14).

Cũng trong Hiến chế “Vui mừng và Hy vọng” (GS) 
Giáo hội không trả lời câu hỏi Con người là gì ? 
Theo kiểu cổ điển: “Con người là một hữu thể có trí 
khôn, gồm có xác và hồn”, nhưng Giáo Hội hướng 
về Kinh thánh: “Con người đã được tạo dựng theo 
hình ảnh của Thiên Chúa” (GS 12), “có khả năng 
nhận biết và yêu mến Đấng Tạo Dựng mình, được 
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Ngài đặt làm chủ mọi tạo vật trên trái đất để cai trị và xử 
dụng chúng mà ngợi khen Thiên Chúa”.

Cũng khởi đi từ Kinh thánh, Giáo hội khai triển chiều kích 
xã hội: “Nhưng Thiên Chúa đã không tạo dựng nên con 
người cô độc: Bởi vì từ khởi thủy Ngài đã tạo dựng có nam 
và có nữ (St 1,2-7). Sự liên kết giữa họ đã tạo nên một thứ 
cộng đoàn đầu tiên giữa người với người. Thực vậy, tự bản 
tính thâm sâu của mình, con người là một hữu thể có xã 
hội tính và nếu không liên lạc với những người khác con 
người sẽ không thể sống và phát triển tài năng của mình” 
(GS 12). 

Con người có bản tính xã hội vì con người không thỏa 
mãn khi sống với thảo mộc, và sự xuất hiện của người 
nữ làm thỏa mãn nhu cầu đối thoại liên vị (số 110). Con 
người liên hệ với những người khác như những người 
được giao cho sự sống của người khác (số 112). Vì mang 
tính xã hội nên con người hưởng dùng của cải với trách 
nhiệm, chứ không được tự do khai thác cách tùy tiện và 
ích kỷ (số 113).

2.2 Vết thương của tội nguyên tổ
Tội nguyên tổ làm con người mất đi sự thánh thiện và công 
chính nguyên thủy (số 115), tạo một vết thương nằm nơi 
sâu xa nhất của con người. Hậu quả của tội là sự tha hóa 
(xa rời Thiên Chúa và với chính mình, với người khác và thế 
giới chung quanh) (số 116). Giáo lý về tội nguyên tổ cho 
biết tội mang tính phổ quát, có nền tảng rất quan trọng. 
Giáo lý đó mời gọi đừng ở lại trong tội, đừng xem nhẹ tội, 
cũng đừng đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên không được 
tách rời giáo lý về sự phổ quát của tội với ý thức về sự phổ 
quát của ơn cứu độ (số 120).

2.3 Con người được cứu độ 
Người kitô hữu nhìn thấy vực sâu của tội nhưng luôn nhìn 
trong ánh sáng hy vọng do Đức Kitô mang lại (số 121). 
Nhờ Đức Kitô chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa 
Ba Ngôi (số 122). Theo Tân ước toàn thể thụ tạo cùng với 
nhân loại đều chờ đợi Đấng Cứu Chuộc.

2.4 Con người đa dạng 
“Giáo huấn Xã hội Công giáo tìm cách chỉ ra những khía 
cạnh khác nhau của mầu nhiệm con người: con người 

phải được tìm hiểu “trong sự thật toàn vẹn của mình, 

từ sự hiện hữu của bản thân con người cho đến chiều 

hướng cộng đồng và xã hội”, với sự quan tâm đặc biệt 
sao cho giá trị của con người được mọi người sẵn sàng 
nhìn nhận” (số 126).

- Tính thống nhất của con người: Thống nhất hồn xác, cả 
hai bản tính kết hợp thành bản tính con người.

- Con người bước ra khỏi mình để hướng về Đấng Vô 
biên và và để hướng đến người khác. Con người độc nhất 
không thể sao chép và không thể xâm phạm. Từ đó đưa 
tới việc tôn trọng nhân phẩm: Không thể lấy con người 
làm bàn đạp để thực hiện dự án, mà trái lại dự án là để 
phục vụ con người.

- Con người tự do hướng về điều tốt là một trong những 
dấu hiệu chứng tỏ con người giống Thiên Chúa (số 135).

- Mọi người đều bình đẳng vì được tạo dựng theo hình 
ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa, “Không có Do Thái 
hay Hy Lạp, không có nô lệ hay tự do, không có nam hay 
nữ, vì tất cả anh em đều là một trong Đức Kitô Giêsu” (Gl 
3,28; x. Rm 10,12; 1 Cr 12,13; Cl 3,11).

- Con người là hữu thể xã hội (xem bên trên).

3. BẢN TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN

3.1 Giáo hội với bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
Giáo hội đánh giá cao bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, 
Giáo hội ghi nhận “giá trị tích cực của bản Tuyên ngôn Quốc 
tế Nhân quyền, được Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày 10-
12-1948, và được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II coi như 
“một cột mốc thực sự trên con đường tiến bộ đạo đức 

của nhân loại”. Tôn trọng con người là tôn trọng quyền 
con người (Nhân quyền). Xác định và công bố các quyền 
của con người, là một trong những cố gắng quan trọng 
nhất nhằm đáp ứng cách hữu hiệu những đòi hỏi tất yếu 

của phẩm giá con người (số 152). 

3.2 Vài nhận xét về bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. 

Vài lưu ý về bản Tuyên ngôn:
- Công nhận nhân phẩm của tất cả con người trong đại 
gia đình nhân loại và những quyền bình đẳng không thể 

tước đoạt của họ là nền tảng của tự do, công lý và hòa 

bình trên thế giới.

- Xem thường và chà đạp nhân quyền đã dẫn đến những 
hành động man rợ.

- Nhân Quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp.

- Các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hiệp 
Quốc, nhằm cổ vũ việc tôn trọng nhân quyền và các quyền 
tự do căn bản.

-  Dùng sự truyền đạt và giáo dục, để nỗ lực phát huy sự 
tôn trọng các quyền tự do này.

4. HỌC THUYẾT XÃ HỘI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 

4.1 Nguồn gốc quyền con người 
Thật ra, nguồn gốc các quyền con người nằm ngay trong 

chính phẩm giá của mỗi một con người.…(số 153). 
Những quyền này mang những đặc tính “phổ quát, bất 

khả xâm phạm, bất khả nhượng.” 

Phẩm giá này đã được nhận thức và lĩnh hội trước tiên 

là nhờ lý trí. Nền tảng tự nhiên của các quyền này càng trở 
nên vững chắc hơn khi, nhờ ánh sáng siêu nhiên, người ta 
nhìn nhận rằng phẩm giá của con người đã được Đức Giêsu 
Kitô đón nhận và cứu chuộc qua sự nhập thể, qua cái chết 
và sự sống lại của Người.

4.2 Bản liệt kê Quyền con người của Giáo hội 
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II lập một danh sách các 
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Giáo huấn Xã hội Công giáo (GHXHCG) đề nghị một quan điểm 
mới về con người, không thiên về quan niệm thái quá coi con 
người là tự do cá nhân tuyệt đối, không quan tâm gì đến xã hội 

và công ích; cũng không thiên về quan niệm bất cập coi con người chỉ 
là phần tử vô danh, một con số trong guồng máy vô hồn của xã hội.

GHXHCG chủ trương một nền nhân bản toàn diện và liên đới. GHXH 
nhì n thấ y con ngườ i là  hì nh ả nh số ng độ ng củ a Thiên Chú a mà hì nh 
ả nh tuyệ t hả o nhấ t là sự  nhậ p thể  củ a Đứ c Kitô trong mố i liên kế t 
Thiên Chú a vớ i mỗ i mộ t con ngườ i.

Con ngườ i liên kế t thà nh xã  hộ i và  là  chủ  thể , là  nề n tả ng, mụ c tiêu 
củ a đờ i số ng xã  hộ i. Con ngườ i có  phẩ m giá  bấ t khả  xâm phạ m vì 
thế nhiệm vụ của Giá o Hộ i là luôn dấ n thân phụ c vụ , tì m cá ch bả o 
vệ  và  thăng tiến con ngườ i. Thiên Chú a đặ t con ngườ i và o trung tâm 
và  chó p đỉ nh củ a trậ t tự  sá ng tạ o.

Con người xét như một nhân vị có  khả  năng biế t mì nh, là m chủ  
bả n thân và  có  tự  do nên chỉ  có  con ngườ i mớ i có  khả  năng tì m 
kiế m Thiên Chú a và  đượ c thiế t lậ p tương quan vớ i Ngườ i. Mố i tương 
quan giữ a con ngườ i vớ i nhau cũ ng phả n ả nh quan hệ  Thiên Chú a 
vớ i con ngườ i. Quan hệ  liên vị  nà y đem lạ i sự  số ng, sự  phong phú  
cho ngôi vị  và  phụ c vụ  cho sự  số ng đó . Nó phản ảnh tương quan 
của Ba Ngôi. Vì  thế  mạ ng số ng con ngườ i là  linh thiêng và  bấ t khả  
xâm phạ m. Bổ n phậ n củ a chú ng ta là  phả i yêu thương và  chăm lo 
cho sự  số ng củ a ngườ i khá c.

Tóm lại tính toàn diện của con người bao gồm các chiều kích: nội 
tâm và ngoại giới; vật chất và tinh thần, tự nhiên và siêu nhiên, cá 
nhân và tập thể. Mặt khác con người là trung tâm và đỉnh cao của 
mọi hoạt động xã hội, là tổng hòa của các mối quan hệ: với tự nhiên, 
với người khác, với chính mình và đặc biệt với Thiên Chúa. Chính 
mối quan hệ siêu việt này làm cho con người có vận mệnh và mục 
tiêu vĩnh cửu, là một hữu thể linh thiêng như Khổng tử nói, “Con 
người linh thiêng hơn vạn vật” [Nhân linh ư vạn vật].

Để bảo vệ nhân vị và nhân phẩm, người ta phải tôn trọng nhân 
quyền. Giáo hội đã ý thức về tính cấp bách gìn giữ và bảo vệ các 
quyền này, xem nhiệm vụ này như là thuộc phần của sứ mạng cứu 
độ của mình, theo gương Chúa Giêsu, Đấng luôn tỏ ra quan tâm đến 
những nhu cầu của con người, đặc biệt là những người nghèo nhất.

Giáo hội thăng tiến nhân vị và bảo vệ nhân quyền trên nền tảng của 
Luật tự nhiên được Đấng Tạo Hóa ghi khắc trong bản tính con người. 
Đặc biệt, quyền tự do tôn giáo, liên quan đến tất cả những gì chạm 
đến phạm vi thâm sâu nhất của tâm hồn, «biểu lộ điểm quy chiếu và, 
cách nào đó, trở nên thước đo của những quyền căn bản khác».

Ngày nay, nhân quyền được bảo vệ bởi các Tổ chức công và tư, quốc 
gia và quốc tế khác nhau. Về phần mình, Giáo hội Công Giáo đặc 
biệt tỏ ra liên đới với tất cả những ai đang bị phân biệt đối xử và bị 
bách hại vì đức tin, và Giáo hội làm việc cách nhiệt thành và bền bỉ 
để những hoàn cảnh bất công này được khắc phục 

(Nguồn: Giới thiệu sơ lược GHXHCG, Nhóm Cổ vũ Compendium 
HTXHCG thuộc Lớp HTXHCG hiện đang triển khai tại Trung tâm Mục vụ 
DCCT Sài-Gòn thực hiện) 

quyền ấy trong Thông điệp Centesimus Annus: 
“quyền được sống, một phần không thể thiếu 

trong quyền ấy là quyền của đứa trẻ được 

lớn lên trong bụng mẹ ngay từ khi thụ thai; 

quyền được sống trong một gia đình hợp 

nhất và trong một môi trường luân lý giúp 

phát triển nhân cách của đứa trẻ; quyền được 

phát huy trí thông minh, được tự do tìm kiếm 

và hiểu biết sự thật; quyền được chia sẻ công 

ăn việc làm để sử dụng các nguồn lực vật chất 
của trái đất cách khôn ngoan, và quyền được lấy 
từ việc lao động những phương thế để trợ giúp 
bản thân và những người lệ thuộc vào mình; và 
quyền được tự do lập gia đình, quyền có con 

và dạy dỗ con qua việc thực hiện hành vi tình 
dục một cách có trách nhiệm. Theo một nghĩa 
nào đó, nguồn gốc và tổng hợp các quyền này 

chính là quyền tự do tôn giáo, được hiểu như 

quyền được sống theo sự thật của đức tin và 

phù hợp với phẩm giá siêu việt của một con 

người” (Số 155).

4.3 Quyền lợi và nghĩa vụ 
Liên kết hết sức chặt chẽ với đề tài quyền lợi là 
vấn đề nghĩa vụ của con người: “Trong xã hội loài 
người, quyền của người này là nghĩa vụ cho hết 

những người khác: Cụ thể là nghĩa vụ phải nhìn 

nhận và tôn trọng quyền ấy” (số 156). 

4.5 Khoảng cách giữa chữ viết và tinh thần
Thực tế rất đáng buồn là các quyền ấy đã bị xâm 

phạm, với đủ loại chiến tranh và bạo lực, nhất là 
những cuộc diệt chủng và lưu đày tập thể, việc mở 
rộng gần như trên toàn thế giới những hình thức 
chưa từng thấy của sự nô lệ như buôn người, bắt 
trẻ em làm lính, bóc lột người lao động, buôn bán 
ma tuý trái phép, mãi dâm.

Có một khoảng cách giữa “chữ viết” và “tinh thần” 
của nhân quyền, vì người ta chỉ nhìn nhận các 

quyền này một cách hết sức hình thức (Số 158). 
Chính Giáo Hội cũng cảm thấy nhu cầu phải tôn 

trọng công lý và các quyền con người ngay 

trong hàng ngũ Giáo Hội (số 159).

5. THAY CHO LỜI KẾT

Giáo hội bận tâm rao giảng tin mừng nên “Đẩy 

mạnh công lý và hoà bình, đưa ánh sáng và 

men Tin Mừng thâm nhập mọi lĩnh vực của xã 

hội con người, đó luôn luôn là mục tiêu Giáo Hội 
ra sức nhắm tới khi thi hành mệnh lệnh của Chúa”.
Giáo Hội dấn thân trong công tác mục vụ này theo 
hai hướng: bằng cách công bố những nền tảng Kitô 
giáo của nhân quyền và bằng cách tố giác những sự 
vi phạm các quyền này338. Dù sao, “công bố bao 

giờ cũng quan trọng hơn là tố giác, và không 

thể tố giác mà quên công bố, vì có như thế việc tố 
giác mới chắc chắn và có động cơ cao cả”

Nhân vị là nguyên tắc 
nền tảng của 

Giáo huấn Xã hội
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Mỗi năm, khi mùa thi đại học đến gần, 
lòng tôi lại bồi hồi một cảm xúc khó 
tả. Cái tất bật hối hả của tàu xe, cái 

ngơ ngác rụt rè pha lẫn nhút nhát sợ sệt của 
các thí sinh từ quê lên phố thị như kéo tôi về 
với kỷ niệm của những ngày xa thương ấy. Đã 
tròn hai mươi năm…

Tôi là đứa con duy nhất – mà lại là con gái – 
trong đàn con tám đứa của bố mẹ tôi còn bám 
víu lây lất vào việc học hành, bởi cái nghèo đến 
nghiệt ngã đã dần dần  chặt đốn hết những 
ước mơ và nghị lực của anh chị em tôi.

Đậu tú tài, tôi lên Sài Gòn thi vào đại học. Hành 
trang là một cái hòm thiếc đầy sách vở, mấy bộ 
đồ nhà quê và một cái địa chỉ của một người chị 
em cạnh nhà lên Sài Gòn làm nghề giúp việc 
cho một quán cơm cạnh bến xe Miền Đông. Và 
chính cái quán cơm bé nhỏ này đã cưu mang 
tôi những này đầu lạ nước lạ cái. Dì chủ quán 
tốt bụng đã cho tôi ăn ở, một buổi phụ bán 
cơm, một buổi đi học. Quả thật, cuộc đời tôi 
còn may mắn…
 
Tôi vẫn thường tự hỏi, trong cuộc đời này có 
bao nhiêu trẻ nghèo được may mắn như tôi? 
Có bao nhiêu người đủ lòng quảng đại và tử 
tế để “chạnh lòng thương” người nghèo như dì 
bán cơm đã thương tôi? Dì đã cho tôi một cơ 
hội, đã mở cho tôi một lối để vào đời… Nếu 

không có sự nâng đỡ của dì, biết đâu tôi chẳng 
còn là tôi của hôm nay…

Thời ấy, tôi thường ra công viên ngồi học bài. 
Hằng ngày tôi chứng kiến không biết bao 
nhiêu đứa trẻ đen đúa còm cõi với ánh mắt non 
dại bị “bố mẹ” (?) bắt đi bán vé số, sing-gum, 
còn họ thì ngồi một góc quan sát, điều khiển. 
Có lần tôi tận mắt thấy một “bà mẹ” (?) dùng 
dép Lào đánh vào mặt một bé gái chưa đầy bảy 
tuổi vì tội không mời được khách hàng. Nước 
mắt tôi tuôn rơi... Vốn là đứa trẻ quê khó nghèo 
lam lũ, tôi thương quá những bước chân xiêu 
vẹo của những đứa trẻ lầm lũi giữa đêm khuya, 
gõ lốc cốc mời người ta ăn hủ tíu còn mình thì 
đói lả. Các em từ miền Trung xa xôi, vì quê nhà 
đói kém mà đành từ bỏ tuổi ăn tuổi học, bôn 
ba vào đời với đủ nghề làm thuê, ở mướn. Vậy 
mà thi thoảng  còn bị chủ nhẫn tâm bỏ đói, gạt 
tiền công. Nhưng bi thảm nhất vẫn là những 
bé gái, không ít những trường hợp các em bị 
ông chủ sàm sỡ, cưỡng hiếp đến có thai, rồi bị 
bà chủ đánh đuổi… 

Hai mươi năm trôi qua, cuộc đời tôi nhiều thay đổi: 
gặp được Chúa, lập gia đình, công việc ổn định.

Bộ mặt xã hội dường như cũng khoác thêm 
chiếc áo mới: hiện đại hơn, nhiều nhà lầu, lắm 
xe hơi hơn, nhiều trường học khang trang được 
mở, nhiều công viên văn hóa, khu vui chơi hiện 

 Hạt Cải

THỰC HÀNH

Treû ngheøo – cô hoäi naøo cho em?Treû ngheøo – cô hoäi naøo cho em?
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đại dành cho trẻ cũng mọc lên khắp nơi. 
Sản phẩm dinh dưỡng và các loại sữa cũng 
ngày càng phong phú.

Thế nhưng ngoài kia, số phận của những 
trẻ em nghèo, hai mươi năm rồi vẫn thế. Nơi 
công viên, phố chợ vẫn nhan nhản những 
gương mặt nhếch nhác xin ăn, vẫn tiếng 
gõ đêm đêm vang lên khô khan mòn mỏi, 
vẫn bao cảnh trái ngang giữa chốn chợ đời. 
Nơi làng quê héo úa của tôi, trẻ em vẫn lem 
luốc đói khổ, đi học phải cõng em theo vì 
bố mẹ phải lo việc đồng áng. Và bao miền 
quê nghèo khác nữa, trẻ đi học phải đu dây 
vượt lũ. Trên cả đất nước Việt Nam này, có ai 
đã thử làm thống kê có bao nhiêu trẻ phải 
chăn bò, bỏ học?!

Vì sao khoảng cách giàu – nghèo giữa các 
tầng lớp xã hội, giữa đô thị và nông thôn, lại 
xa thế? Các nguồn vốn phát triển nông thôn 
đã đi về đâu? Và sự thật của cái gọi là kinh 
tế phát triển, người dân giàu lên phải chăng 
chỉ đúng nghĩa với một nhóm người?

Ôi những trẻ nghèo, cơ hội nào cho em? Ai 
sẽ trả lại cho em cái quyền được khỏe mạnh, 
no đủ, được tới trường, được vui vẻ hạnh 
phúc? Và những tấm lòng nào sẽ nâng đỡ 
cuộc đời em?

Mấy năm gần đây rộn ràng chương trình 
“tiếp sức mùa thi” của các em sinh viên 
nhằm giúp các thí sinh ở tỉnh ngay từ các 

bến xe, rồi hướng dẫn cho các em nơi ăn chốn 
ở. Các giáo xứ cũng góp sức bằng cách cho các 
em ở trọ. Tôi vui lắm. Ước gì việc tốt lành này 
được nhân rộng ở nhiều nơi và làm thật nhiệt 
tình, chu đáo. Rộng và sâu hơn, nếu mạng lưới 
Caritas về được đến những vùng quê xa xôi, 
hẳn nhiều trẻ chăn bò sẽ được tiếp tục đi học.

Một ước mơ khác lại nhen nhóm lên trong lòng 
tôi xuất phát từ một kỷ niệm thời thơ ấu: lúc ấy 
gia đình tôi chưa có đạo, mỗi mùa Giáng Sinh 
hay trung thu, cha xứ thường phát bánh kẹo 
cho thiếu nhi. Bọn trẻ không Công Giáo chúng 
tối đứng ngoài thèm thuồng và thầm ước: “Giá 
như ông cha nhà thờ đó bảo bọn trẻ rằng các 
con hãy chia sẻ bớt phần quà của mình cho các 
bạn ngoài kia, dù chỉ là một cái kẹo nhỏ thôi, 
thì cũng thật tuyệt!”. Giờ nghĩ lại, nếu cái ước 
mơ “táo bạo” ấy mà được thực hiện thì nhân 
bản biết mấy, yêu thương biết mấy, mà nào 
có khó gì đâu! Thiết nghĩ ngày nay, trong việc 
dạy giáo lý cho thiếu nhi, bên cạnh dạy các em 
nhận biết tình yêu Thiên Chúa, cũng cần phát 
động những phong trào để khơi gợi nơi các em 
lòng trắc ẩn, hướng đến những hành động thể 
hiện yêu thương, những thái độ tử tế trong cư 
xử, nhất là đối với người nghèo. Những “đứa trẻ 
ngoài kia” nếu đón nhận được những ân tình 
ấy, hẳn sẽ xúc động và được an ủi nhiều lắm. 
Nếu như mỗi Thiếu Nhi Thánh Thể được trao 
cho một nhiệm vụ cao cả là kết giao với một 
bạn nghèo hơn, và mỗi tuần dâng lên Chúa 
một việc lành, hẳn là Chúa sẽ vui hơn muôn 
vàn câu kinh suông.

Ngẫm lại sự đời, nhiều khi 
những nghĩa cữ nhỏ đúng lúc 
cũng cứu được một cuộc đời. 
Một nụ cười dẫu thoáng qua 
nhưng niềm vui sẽ còn ở lại.

Lạy Chúa, những gì có thể 
cho đi, xin đừng để con 
giữ lại, xin hãy giúp con tin: 
trong Thiên Chúa Tình Yêu, 
mọi sự sẽ tròn đầy 

Trẻ đường phố kiếm sống tại 
bãi rác ở  Gauhati, Ấn Độ. 
Bức ảnh chụp ngày 19-11, 
một ngày trước khi Liên 
Hiệp Quốc kỷ niệm 60 năm 
ra tuyên ngôn về quyền trẻ 
em và 30 năm công ước 
quốc tế về quyền trẻ em. 
Ảnh: Anupam Nath
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Chiều nay, vừa mở cửa bước vào phòng làm 
việc, thoáng thấy bóng người theo ngay 
sau lưng. Quay lại, trước mặt tôi là một phụ 

nữ vẻ mặt thất thần.

Mời chị ngồi, rót ly nước đặt trước mặt chị. Không 
uống, chị bắt đầu kể về cậu con trai.

Những ngày này, lẽ ra cậu chuẩn bị cho 
kỳ thi vào lớp 10, nhưng cậu không 
thi. Gần khoảng nửa năm nay, cậu 
biếng nhác học hành, kết quả học 
tập sa sút. Tháng gần đây, cha mẹ 
làm điều gì không vừa ý cậu, cậu lập 
tức chửi tục với mẹ, hỗn láo với cha.

Đó là cậu của ngày hôm nay. Hỏi chị 
cách đây một năm cậu là người thế 
nào. Chị nói cậu học giỏi, hoạt bát, 
vâng lời cha mẹ. Nhưng từ khi chơi 
với một nhóm bạn đã nghỉ học, cậu 
bắt đầu hư hỏng.

Tìm hiểu thêm, cùng chị bàn bạc 
những phương án khả dĩ, để chị chọn lựa, cố 
gắng thực hiện, với hy vọng có thể kéo cậu bé 
thoát những điều xấu vừa nhiễm. Vì để con cái 
thay đổi, chính cha mẹ lại phải thay đổi một số 
điều trước tiên (chuyện này không phải ai cũng 
làm được), rồi mới mong trẻ đổi thay. 

Tiễn chị ra cửa, chị hỏi thăm vị trí phòng Thánh. 
Chị muốn xin lễ, cầu nguyện cho gia đình.

….
Chị không phải người đầu tiên, chắc chắn cũng 
không phải người cuối cùng, đến phòng tham vấn 
với vẻ mặt thất thần, vì câu chuyện như thế.

Câu chuyện của các bậc cha mẹ Công giáo này 
na ná như nhau. Sau khi trẻ lãnh bí tích Thêm 
Sức, phần vì đứa con bắt đầu căng thẳng với các 
cuộc tranh đua, để chiếm giữ các loại thứ hạng 
trong nhà trường, phần vì chính cha mẹ cũng 
thấy học giáo lý như vậy đủ rồi. Trẻ được sắp xếp 
lịch sống,nhưng trong đó không còn có chỗ cho 
những nguồn nuôi dưỡng tâm linh, những định 
hướng cuộc đời.

….
Đến phòng tham vấn, không chỉ có phụ huynh, 
mà còn có các bạn trẻ.

Có bạn trẻ từng sinh hoạt tích cực trong các hội 
đoàn của giáo xứ, nhưng nay đi học xa nhà, sẵn 
sàng đổi mối “quan hệ tình cảm” lấy những món 
tiền “bao” của vài người “thành đạt” (có người gọi 
cái này là “tình phí”), mà không hề nhận thấy nhân 
phẩm bị xúc phạm.

Có bạn trẻ từng sinh hoạt trong nhóm sinh viên 
Công giáo, nhưng vừa ra trường, bước vào đời, bạn 
sẵn sàng biện minh cho sự thỏa hiệp của mình với 
trò “làm mờ mắt khách hàng” để bán được hàng. Vì 
mục tiêu rất rõ ràng của bạn là trở nên người giàu 
có, trở nên người “thành đạt” trong xã hội.

Dĩ nhiên, với những suy nghĩ và cách sống ấy, rồi 
các bạn cũng có ngày phải trả giá.

Mỗi lần tiễn các bạn ra về, tôi tự hỏi những ngày 
các bạn còn trong vòng tay yêu thương, chăm sóc 
của nhà thờ, của giáo xứ, của các nhóm sinh viên 
Công giáo, không biết các bạn có được gieo vào 
lòng những hạt mầm nhằm hướng dẫn, chuẩn bị 
để mai ngày  các bạn sẽ bước chân vào xã hội đảo 
điên như thấy ngày hôm nay?

Hạt mầm đầu tiên giúp các bạn vững vàng trước 
bao cạm bẫy xã hội, là sự hiểu biết về PHẨM GIÁ 
con người.

Các bạn có thể trả lời được câu hỏi “Vì sao con 
người có PHẨM GIÁ?”

Thưa vì con người được dựng nên giống hình  -
ảnh của Thiên Chúa.

Nhưng các bạn không trả lời được những câu hỏi 
tiếp theo của tôi một cách rạch ròi:

Giống hình ảnh Thiên Chúa cụ thể là giống  -
những điều gì? 
Tôn trọng phẩm giá con người nghĩa là tôn  -
trọng những gì?
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Các bạn không biết? Hay đã quên những kiến thức cơ bản? 
Hay ý niệm PHẨM GIÁ con người không phải là điều quan 
trọng với các bạn? 

Nếu các bạn có thể “nhớ” rằng con người được Thiên Chúa 
cho thông phần sáng tạo với Ngài, là dấu chứng con người 
được tạo dựng như “hình ảnh Thiên Chúa:”

Nhân phẩm là sự cân nhắc chính của 
Công giáo và Tin lành. Giáo lý Công 
giáo khẳng định rằng “nhân phẩm có 

gốc rễ từ khi người đó được tạo nên giống 
hình ảnh Thiên Chúa”. Giáo hội nói: “Mọi người 
được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa đều 
có nhân phẩm”. Giáo lý nói: “Quyền thể hiện tự 
do thuộc về mọi người vì điều đó không thể 
tách rời khỏi nhân phẩm của người đó với tư 
cách là con người”. Quan điểm của Giáo hội 
Công giáo về nhân phẩm, giống như quan 
điểm của triết gia Kant, phát xuất từ con người 
và ý muốn tự do, với sự hiểu biết sâu xa rằng 
ý muốn tự do xuất phát từ việc tạo dựng con 
người giống hình ảnh Thiên Chúa.

Nhân quyền cũng là sự cân nhắc chính của 
Do Thái giáo. Talmud (các văn bản cổ về luật 
truyền thống Do Thái) cảnh báo việc từ thiện 
chung để tránh xúc phạm nhân phẩm của 
người nhận. Maimonides, triết gia người 
Do Thái thời Trung cổ, đã soạn thảo điều lệ 
Halakha cảnh báo các thẩm phán để duy trì 
lòng tự trọng của mọi người: “Đừng để nhân 
phẩm bị coi nhẹ trong mắt người khác; vì lòng 
tôn trọng con người thay thế mệnh lệnh tiêu 
cực của giáo sĩ Do Thái (negative rabbinical 
command).” 

Quan điểm của Hồi giáo về nhân phẩm cũng 
được Mohammad-Ali Taskhiri, bộ trưởng Bộ 
Văn hóa và Thông tin Hồi giáo tại Iran, đặt ra 
năm 1994. Theo Taskhiri, nhân phẩm là tình 
trạng bình đẳng của mọi người, nhưng điều 
đó chỉ có thể trở nên hiện thực nhờ sống đời 
sống tôn giáo làm vui lòng Thiên Chúa. Điều 
này được giữ với Bản tuyên ngôn Nhân quyền 
trong Hồi giáo của Cairo năm 1990, nói rằng: 
“Niềm tin đích thực là bảo đảm về việc làm 
tăng nhân phẩm cơ bản trên con đường hoàn 
thiện con người.” 

Sự xứng đáng về bản chất vốn dĩ có ở mỗi 
con người. Từ viễn cảnh Công giáo (cùng với 
viễn cảnh khác của Kitô giáo), nhân phẩm 
bắt nguồn từ khái niệm Imago Dei (Hình ảnh 
Thiên Chúa – thuật ngữ thần học chỉ dùng 
cho con người), trong Ơn Cứu Độ của Đức Kitô 
và trong định mệnh tối hậu của việc kết hiệp 
với Thiên Chúa. Do đó, nhân phẩm vượt qua 
mọi trật tự xã hội như nền tảng về các quyền 
và không được xã hội trao tặng, cũng không 
thể bị xã hội xâm phạm. Theo cách này, nhân 
phẩm là khái niệm nền tảng về nhân quyền. 
Khi cung cấp nền tảng về nhiều yêu cầu quy 
chuẩn, một hàm ý quy chuẩn trực tiếp của 
nhân phẩm là mọi người nên được nhận biết 

THIÊN CHÚA

sáng tạo muôn loài 
từ cái “không có”

THIÊN CHÚA

thống trị muôn loài

THIÊN CHÚA

yêu quý các thụ tạo

Con Người

được thông phần sáng tạo 

không sáng tạo được 
những gì từ “không”

Con Người

được thông phần thống trị,

tự do nhưng phải
theo “luật tự nhiên”

Con Người

có khả năng tương giao,

đối thoại  với Thiên Chúa

Thụ tạo khác

 không  có khả năng 
sáng tạo

Thụ tạo khác

không tự do,
 lệ thuộc vào 

bản năng

Thụ tạo khác

không có khả năng
tương giao ấy

Vì Thiên Chúa cho con người thông phần thống trị muôn loài:
  

Và trong các loài hữu hình, chỉ có con người mới có khả 
năng đi vào mối tương giao cá vị với Thiên Chúa, biểu hiện 
qua việc tìm kiếm Thiên Chúa, thờ lạy Thiên Chúa:

Đó sẽ là hạt mầm thứ nhất. Hạt mầm thứ hai là Ý THỨC về 
PHẨM GIÁ của chính mình.

Các bạn thuộc lòng câu “Con người được tạo dựng giống 
hình ảnh Thiên Chúa”, nhưng thực sự không có ý niệm rõ 
ràng, sâu sắc nào về câu đầu môi này.

Tôi suy nghĩ, trong những ngày các bạn còn sinh hoạt lớp 
giáo lý, tham gia các hoạt động đoàn thể Công giáo, nếu các 
bạn được xây dựng kỹ lưỡng, vững chắc về khái niệm PHẨM 
GIÁ, ươm mầm Ý THỨC sâu sắc về PHẨM GIÁ CỦA MÌNH, thì 
các bạn có cơ may thoát khỏi những cạm bẫy kia không?

Tôi cho rằng có 
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là một thành viên vốn 
dĩ đáng giá của cộng 
đồng loài người và là 
cách diễn tả duy nhất 
về sự sống, với bản 
chất tâm linh và thể 
lý. Theo luân lý Công 
giáo, vì có chiều kích 
xã hội và cộng đồng 
đối với nhân phẩm, 
mọi người phải được 
hiểu, không chỉ trong 
thuật ngữ theo chủ 
nghĩa cá nhân mà còn 
vốn dĩ được nối kết 
với những người khác 
trong xã hội. Vì truyền 
thống nhấn mạnh bản 
chất tổng thể của cơ 
thể và tinh thần, con 
người có tầm quan 
trọng hơn và giá trị 
hơn trong khái niệm 
nhị nguyên phổ biến 
(prevailing dualistic 
conception) về con 
người, và cần thiết có 
quy luật tôn trọng con 
người.

Hàm ý quy chuẩn của 
khái niệm này về nhân 
phẩm ảnh hưởng nhiều tư tưởng luân lý của 
Công giáo vì điều đó gắn liền với nhiều vấn đề 
sống của con người, kể cả y đức. Chẳng hạn, 
quy luật là nền tảng để hiểu về công lý phân bổ 
(distributive justice) của truyền thống, những 
điều tốt chung, quyền sống và quyền về y tế. 
Các viễn cảnh khác, cả về tôn giáo và về phần 
đời, có thể hiểu nhân phẩm theo nghĩa tương 
tự với sự xứng đáng hoặc giá trị vốn dĩ và các 
hàm ý khác, nhưng có thể ấn định các nguồn 
khác về nhân phẩm.

Luật cơ bản: Nhân phẩm và Tự do

1. Mục đích của Luật Cơ Bản (Basic Law) là bảo 
vệ nhân phẩm và sự tự do, để thiết lập trong 
Luật Cơ Bản các giá trị của quốc gia Israel là 
nước Do Thái dân chủ.

2. Cấm xâm phạm đời sống, thân thể hoặc 
nhân phẩm của bất kỳ ai.

3. Cấm xâm phạm tài sản của bất kỳ ai.

4. Mọi người đều có quyền bảo vệ sự sống, 

thân thể và nhân phẩm 
của mình.

5. Cấm tước đoạt hoặc hạn 
chế tự do của người khác 
bằng cách bắt bớ, bỏ tù, 
dẫn độ hoặc cách khác.

6. (a) Mọi người đều được 
tự do rời khỏi Israel.
    (b) Mọi người dân Israel 
đều có quyền từ nước khác 
vào Israel.

7.(a) Mọi người đều có 
quyền riêng tư.
  (b) Cấm xâm phạm chỗ 
ở riêng tư của người khác 
khi họ không đồng ý.
   (c) Cấm khám xét chỗ ở 
riêng tư hoặc thân thể của 
người khác.
   (d) Cấm xâm phạm sự 
riêng tư của cuộc nói 
chuyện, hoặc những điều 
riêng tư của người khác 
viết ra.

8. Cấm xâm phạm quyền 
theo Luật Cơ Bản này trừ phi 
luật thích hợp các giá trị của 
quốc gia Israel, được ban 

hành vì mục đích riêng, và không quá mức yêu cầu.

9. Cấm hạn chế quyền theo Luật Cơ Bản này do những 
người khác giữ để phục vụ quốc phòng Israel, cảnh sát 
Israel, nhà tù và các tổ chức an ninh của quốc gia Israel, 
hoặc những quyền như thế sẽ không phải theo các 
điều kiện, ngoại trừ vì luật, hoặc theo quy luật được ban 
hành vì luật, và không quá mức yêu cầu vì bản chất và 
tính chất của dịch vụ.

10. Luật Cơ Bản không ảnh hưởng tính hiệu lực của 
bất cứ luật nào trước khi bắt đầu áp dụng Luật Cơ 
Bản.

11. Chính quyền các cấp phải tôn trọng các quyền theo 
Luật Cơ Bản.

12. Luật Cơ Bản này không được thay đổi, trì hoãn hoặc 
bắt theo các điều kiện bằng các quy luật khẩn cấp; tuy 
nhiên, khi có điều khẩn cấp, vì tuyên bố theo khoản 9 
của Luật và Quy định của chính quyền, 5708-1948, các 
quy luật khẩn cấp có thể được ban hành để từ khước 
hoặc hạn chế các quyền theo Luật Cơ Bản này, cho 
phép từ chối hoặc hạn chế sẽ vì mục đích riêng và vì 
thời điểm, nhưng không quá mức yêu cầu 
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Văn học Việt Nam từ xa xưa đã tốn bao giấy mực để viết về phẩm giá 
và thân phận người phụ nữ. Phẩm giá thật cao quý thuộc loại “mai cốt 
cách, tuyết tinh thần”. Tuy nhiên, thân phận họ thì hẩm hiu, thiệt thòi, 

thấp mọn, hay lam hay làm. Họ thầm lặng như những cái bóng nhưng đẹp 
lung linh với các nhân đức cao quí như vị tha, hy sinh, chịu khó... 

Phụ nữ Việt Nam ngày xưa là nạn nhân của các tư tưởng phong kiến mang tính 
cách áp đặt như “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (một con trai kể là có, mười 
con gái có cũng như không), “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Là phụ nữ thì không 
được học hành, không được tham gia “việc làng, việc nước”, nhưng phải gồng 
gánh việc gia đình và nuôi chồng, nuôi con ăn học (như bà Tú Xương “nuôi đủ 
năm con với một chồng”!). Những tư tưởng ấy, nói chung, “trói chân” người phụ 
nữ trong nhà, không cho chị em ra ngoài xã hội hoạt động.

Phụ nữ ngày nay đã khác. Họ được giải thoát khỏi những tư tưởng phong kiến 
nói trên, được bình đẳng, bình quyền với nam giới. Họ muốn thể hiện thực 
lực, tài năng, muốn chứng tỏ mình không thua kém nam giới. Điều đó phù 

hợp với GHXHCG khi đề cập đến sự bình đẳng nam và nữ về phẩm giá, vì cả 
hai đều nằm trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thực tế, người phụ 
nữ thành đạt trên nhiều lãnh vực, từ văn hóa, chính trị, xã hội cho đến kinh 
tế, nghệ thuật.

Thế nhưng, người phụ nữ hiện đại vẫn phải gánh chịu những “xót xa” với đặc 
điểm cũng rất hiện đại. Một mặt, xót xa vì ở một khía cạnh nào đó, họ vẫn bị 
tước đoạt tự do và bị xúc phạm nhân phẩm. Nhưng mặt khác, xót xa là do sử 
dụng sai tự do của mình, không biết “gìn vàng giữ ngọc cho hay” nghĩa là biết 
trân trọng phẩm giá và thiên chức của mình.

Xét từ phía tác động của xã hội, trước hết phải kể đến những khía cạnh “tế 
nhị”: phụ nữ thường bị xâm hại và quấy rối tình dục nơi công sở, bị các sếp 
nam o ép đổi chác. Nếu làm ở khâu ngoại giao, phụ nữ dù không muốn cũng 
phải tập uống bia rượu, và lắm lúc đành phải chấp nhận một cách miễn cưỡng 
để “trôi việc”, chỉ vì miếng cơm manh áo.

Mặt khác, ngày nay cái thiên chức làm mẹ thiêng liêng của phụ nữ cũng bị tổn 
hại nghiêm trọng: bị chế tài khi sinh con thứ ba; bị lừa dối, thuyết phục phá 
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thai vì thai nhi não úng thủy, mắc hội chứng Down v.v... 
nhưng thực ra thai nhi hoàn toàn lành mạnh (nhằm 
thực hiện chủ trương kế hoạch hóa gia đình, để mỗi 
gia đình chỉ được có một đến hai con); bị từ chối nhận 
vào làm việc trong giai đoạn trước và sau khi sinh con 
vì các công ty ngại nhận nhân viên làm việc kém hiệu 
quả trong khi phải hỗ trợ phụ nữ mang thai hoặc có 
con bú. Có những nữ công nhân sợ bị mất việc, đành 
phải dùng khăn quấn bụng để dấu bào thai, đến ngày 
“khai hoa nở nhụy” thì nghỉ phép một tuần để “sinh lén” 
(?) rồi đi làm lại! 

Thành kiến trọng nam khinh nữ thực ra vẫn ẩn tàng 
mạnh mẽ trong xã hội. Người ta dễ dàng chấp nhận và 
bỏ qua chuyện đàn ông trăng hoa, nhưng không thể 
tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình. Người ta truy bắt, 
rồi tìm cách sỉ nhục trên các phương tiện truyền thông 

đại chúng, thậm chí tống giam những 
phụ nữ bán dâm, nhưng lại không công 
bố danh tính những người mua dâm vì 
nhân phẩm và thanh danh gia đình của 
họ (?!).

Về phía người phụ nữ, việc họ muốn 
được bình đẳng nhân phẩm là 

đúng, nhưng thật gay go nếu phụ 
nữ không nhận ra hoặc không 
muốn chấp nhận rằng Tạo Hóa 
đã dựng nên người nam và 
người nữ với những đặc điểm 
thể chất và tâm lý khác biệt, có 
những thiên chức khác nhau 
để hoàn thành những sứ mệnh 
thiêng liêng của ơn gọi làm 

người. Không thể hiểu bình 
đẳng nam nữ theo kiểu cào 

bằng, đàn ông làm được, 
phụ nữ cũng làm được, 
như kiểu hút thuốc, uống 
rượu và những cái đại loại 
như thế. Trong thực tế, 
cách nghĩ này đã dẫn đến 

không ít cảnh đổ vỡ nơi nhiều gia đình.

Báo chí gần đây nổi đình nổi đám với mấy vụ “chân 
dài” hoa hậu, người mẫu làm gái bán dâm cao cấp, bị 
phanh phui tù tội, mất hết tiền đồ thanh danh, trong 
khi các “quý ông” thì vẫn “hạ cánh an toàn”! Nghĩ xót 
xa thay. Với nhan sắc thiên phú cộng với danh tiếng 
đạt được, bằng “con đường ngay” trong nghệ thuật họ 
cũng sẽ thăng tiến danh lợi, đâu cần phải “dục tốc” 
bằng mọi giá để rồi trở thành con mồi cho những kẻ 
lắm tiền săn đuổi.

Thỉnh thoảng trên đường phố, người đi đường lại giật 
mình với cái kiểu “marketing” hết sức phản cảm: các 
“teen girl”mặc đồ gần như hai mảnh, nhảy nhót mời 
chào khách hàng trước những cửa hiệu. Vì họ túng bấn, 

ngây ngô, hay vì họ thấy điều đó quá bình thường? Đến 
đây lại gợi nghĩ đến những cô gái chân quê tội nghiệp, 
chỉ vì ước mơ thoát nghèo và một viễn cảnh tốt lành 
nơi chân trời lạ, mà họ xếp thành hàng dài cho các “chú 
rể” Đài Loan, Hàn Quốc sờ nắn, lật tới, xoay lui để lựa 
như một món hàng. Thương thay! Phải chăng cảnh bần 
cùng tăm tối của cuộc sống, cộng với một mớ văn hóa 
hỗn loạn vô minh của xã hội, đã làm cho con người mất 
(hay không có?) phương hướng, không còn nhận ra 
phẩm giá thiêng liêng của mình? 

Lại càng xót xa hơn, khi mà những tiếng “thiên chức 
làm mẹ” hay “chữ trinh đáng giá ngàn vàng” dường như 
không còn vang lên thiêng liêng trong lòng người phụ 
nữ Việt Nam thời hiện đại nữa – nhất là đối với giới trẻ. 
Nghĩ gì về những hài nhi bị mẹ nó vứt bỏ, nghĩ gì về nhãn 
hiệu “cường quốc phá thai” và những “bà mẹ teen” mà đã 
đôi ba lần phá thai, rồi lên “nghĩa trang anh hài online” 
(nghĩa trang ảo) “than khóc, thắp hương, đốt nến” cho 
những ngôi mộ ảo, gọi con bằng những cái tên cũng 
rất… teen?!

Vì đâu nên nỗi? 

Phải chăng, đó là sản phẩm được tạo ra từ những hệ 
lụy của gia đình và xã hội, được dung nạp với ý muốn 
cá nhân? Hay phải chăng, là do lối sống vừa buông 
thả theo cái tự do tân trào của thời đại, vừa không 
chống lại nổi cái cám dỗ mãnh liệt của bản năng xác 
thịt, của ảo vọng và tiền bạc, cộng thêm những điều 
kiện chào mời quá thuận tiện của xã hội, mà một bộ 
phận phụ nữ ngày nay đã để cho những đám mây tội 
lỗi làm khuất mờ nhân phẩm và thiên chức cao trọng 
của mình???

Còn nhiều và nhiều điều nữa, không kể hết.

Điểm mặt chỉ tên những xót xa này, người viết không 
ngụ ý ta thán xã hội hay trách hờn người phụ nữ, mà 
chỉ mong họ được đón nhận với tâm tình nâng đỡ, công 
bằng và trân trọng hơn. Bởi còn đó những gian nan khó 
có thể san bằng một sớm một chiều đang chờ đón người 
phụ nữ trong xã hội và ngay trong chính đời sống gia 
đình, mà họ thì lại đang “bơi” trong một dòng lũ mịt 
mùng, hung tợn của xã hội đương đại với những hình 
thái méo mó. 

Ước gì những bạn nữ trẻ tuổi hôm nay, trong cái tất 
bật hăng say, hối hả của cuộc sống, cũng dừng lại để 
ngắm nhìn và suy gẫm những nỗi xót xa của thời đại mà 
chính các bạn, nếu không ‘tỉnh thức và cầu nguyện’ sẽ 
trở thành nạn nhân của những gì chúng tôi viết ở trên. 
Cũng xin bạn hãy biết trân trọng “Công Dung Ngôn 
Hạnh”, nhiều người cho bốn nét đẹp này là của người 
xưa, là “cổ lỗ sĩ”, thực ra, chúng đã được chứng thực và 
có giá trị qua hàng ngàn năm, làm nên phẩm giá người 
phụ nữ Việt Nam 
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Mưa Saigon là m cho lò ng tôi thêm se 
lạ nh. Nghe cá c bạ n trẻ  kể  chuyệ n phá  
thai, tôi "lậ t đậ t" ngướ c mắ t nguyệ n 

cầ u "xin cho chú ng con ra khỏ i nhữ ng ngõ  cụ t 
tâm hồ n".

Mộ t bạ n gá i tuổ i "teen" không thể  tin rằ ng bạ n 
đã  có  thai vì  "mớ i có  mộ t lầ n quan hệ  vớ i bạ n 
trai mà ". Bạ n đỏ  hoe mắ t nó i vớ i tôi: “Cô ơi, con 
chưa chuẩ n bị  có  thai. Con cò n nhỏ  mà , sao lạ i 
có  thai đượ c hả  cô? Cô ơi, con chỉ  muố n thử  
như phim xi-nê thôi!"

Mộ t bạ n Công giá o gặ p tôi năm ngoá i vì  muố n 
phá  thai. Bẵ ng đi mộ t năm, nay lạ i có  thai 8 
tuầ n. Lầ n nà y lạ i đế n xin phá  thai vì   bạ n ấ y 
chưa chí nh thứ c kế t hôn.

Tôi tung toà n bộ  "chưở ng lự c" củ a Giá o Huấ n 
Xã  Hộ i Công Giá o để  nó i vớ i em rằ ng "Em ơi 
em đẹ p vô song, vì  em có  cá i lạ  lù ng bên 
trong" (Ý  nó i là  em có  PHẨ M GIÁ , em là  hì nh 
ả nh củ a Chú a, và  thai nhi em đang mang trong 
lò ng cũ ng là  hì nh ả nh củ a Chú a, sinh linh bé  tí  
đang số ng trong tử  cung cũ ng có  quyề n đượ c 
số ng..)

Kế t quả  vô vọ ng và  vô vọ ng. Đồ ng hồ  đã  điể m 
12 giờ  trưa, em đã  đi về , tôi không đứ ng lên 
nổ i, ngoà i kia trờ i mưa to.

Có  bạ n gá i gân cổ  nó i: "Ngườ i ta khuyên con đi 
"ĐIỀ U HÒ A KINH NGUYỆ T" chứ  đâu có  nó i là  "ĐI 
PHÁ  THAI". Thế  là  mộ t sinh linh ra đi khỏ i thế  
gian dướ i ngôn từ  mỹ  miề u là  "ĐIỀ U HÒ A"!

Cò n và i ngôn từ  củ a "Cơ cấ u tộ i lỗ i" gây cho 
bạ n trẻ  hiể u không ra, hiể u mơ hồ : "Bỏ  thai", 
"Hú t thai", "Phò ng trá nh thai", "Ngừ a thai".

Bạ n gá i có  đượ c ai "chỉ  bả o đà ng là nh" đâu! 
Mà  ngườ i lớ n chú ng ta có  khi cũ ng bị  lù ng 
bù ng lỗ  tai khi nghe "Cơ cấ u tộ i lỗ i" tỉ  tê gọ i 
mờ i "chấ m dứ t thai kỳ ". Cả  ngườ i lớ n chú ng 
ta cũ ng đã  "nhắ m mắ t xuôi tay" nghe theo lờ i 
đườ ng mậ t chứ  nó i chi cá c bạ n trẻ  thiế u đượ c 
quan tâm?

Và i bạ n đã  nghe tôi, bỏ  ý  đị nh phá  thai, chấ p 
nhậ n về  má i ấ m dà nh cho cá c bạ n trẻ  mang 
thai không cò n ai nâng đỡ , nơi đây cò n có  
tì nh yêu củ a cá c dò ng tu.

Cũ ng chẳ ng thiế u nhữ ng lầ n cá c em thấ t hẹ n, 
"không trở  lạ i". Ở  mộ t nơi nà o đó  củ a phò ng 
khá m sả n phụ  khoa, đang xả y ra công việ c 
chấ m dứ t sự  số ng củ a mộ t thai nhi vô tộ i!

Tôi miên man nghĩ  cá ch nà o để  giú p cá c bạ n 
trẻ  đượ c huấ n luyệ n, đượ c nâng đỡ  trướ c trà o 
lưu tụ c hó a và  trướ c nhữ ng mờ i mọ c tinh vi 
củ a nề n thông tin phi luân lý . Tôi đã  tì m thấ y 
lờ i dạ y củ a Giá o huấ n Xã  Hộ i Công Giá o: Tôi 
phả i tì m đế n vớ i bạ n trẻ , số ng tì nh liên đớ i vớ i 
cá c bạ n thì  mớ i mong giú p cá c bạ n trẻ  có  đượ c 
sự  hiể u biế t luân lý  và  y khoa về  tí nh dụ c.

"Nguyên tắ c liên đớ i đò i hỏ i con ngườ i hôm 
nay phả i ngà y cà ng nhậ n thứ c rõ  hơn rằ ng họ  
chí nh là  ngườ i mắ c nợ  xã  hộ i mà  trong đó  họ  
là  thà nh viên" (GHXHCG số  195)

Như thế , tôi "mắ c nợ " cá c bạ n trẻ . Tôi sẽ  tì m 
cá ch gặ p gỡ  cá c bạ n ở  cá c lớ p giá o lý  hôn 
nhân, giá o lý  và o đờ i, ở  cá c phong trà o giớ i 
trẻ . Tôi sẽ  tì m cá ch cho cá c bạ n tin và o tôi, 
dá m hỏ i han tôi, và  cù ng vớ i cá c bạ n, chú ng 
tôi lắ ng nghe Lờ i Chú a, tôn trọ ng và  bả o vệ  
sự  số ng.

Cá c giá o xứ  cũ ng "mắ c nợ ' bạ n trẻ ? Ướ c chi 
mỗ i giá o xứ  có  phò ng tham vấ n cho cá c bạ n 
tha hồ  đế n đó  mà  hỏ i han tâm sự  vớ i nhữ ng 
tham vấ n viên yêu nghề , yêu bạ n trẻ  

 Tâm Hiề n

TÔI CÓ  “MẮ C NỢ ” ?TÔI CÓ  “MẮ C NỢ ” ?

Những phần tốt nhất trong 
cuộc đời của một người là 
những hành động nhỏ bé, 
không tên, không đáng nhớ 
của lòng nhân ái và tình yêu 
thương.

William Wordsworth
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Đồng Xu Đánh Rơi
Đồng xu nho nhỏ tròn 
Trên tay mẹ héo hon,
Cho mẹ khi cần đến:
Đây mười đồng của con. 
              ***
Đồng xu nho nhỏ tròn,
Trên tay mẹ run run,
Lọt kẽ rơi xuống đất,
Lăn thật nhanh mấy vòng.
                 ***
Dẫu còn lại chín đồng,
Nhưng mẹ đây vẫn tiếc, 
Đồng tiền con cho mẹ,
Hiếu thảo một tấm lòng. 
                 ***
Mẹ đốt đèn lấy chổi, 
Mẹ quét trước, quét sau,
Mọi góc giường kẹt tủ, 
Vẫn chưa thấy tiền đâu. 
                  ***
Đồng tiền im phăng phắc,
Chẳng lên tiếng gọi bà,
Dơ dáng mình trong đất,
Thích bóng tối yêu ma. 

Mẹ lại quét lại tìm,
Thấy nó nằm lấm lem,
Vui mừng như mở hội,
Đi khoe khắp láng giềng. 
                ***
Mẹ có mấy người con,
Giáo dưỡng thật chu toàn,
Con nào mẹ cũng quý,
Thương nhất đứa đa đoan. 
                ***
Hơn mẹ, Chúa yêu người,
Tình yêu Ngài tuyệt đối,
Tiếc xót đứa đi hoang,
Sáng chiều ngong ngóng đợi.

     GIOAN SƠN
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Bé  lên ba, bé  vô mẫ u giá o". Nhó m họ c hỏ i 
Giá o Huấ n đã  lên ba tuổ i, mà  sao số  ngườ i 
chưa tớ i mườ i! Nhì n sang cá c lớ p họ c Anh 

Văn, lớ p Kinh Thá nh, lớ p âm nhạ c... thấ y mà  ham. 
Cả  trăm.

Sao thế  nhỉ  ? Bao đờ i Giá o Hoà ng từ  Đứ c Lê-ô XIII 
thờ i thế  kỷ  19 đã  từ ng khẩ n nà i tí n hữ u chăm lo 
họ c hỏ i giá o lý  về  vấ n đề  xã  hộ i cơ mà . Và o năm 

1987, Đứ c Gioan Phaolô II cò n viế t Thông Điệ p 
Quan Tâm đế n Vấ n đề  Xã  Hộ i (Sollicitudo Rei 
Socialis) để  mờ i gọ i tí n hữ u rao giả ng Tin Mừ ng 
cho xã  hộ i.

Ở  Việ t Nam, sá ch Tó m lượ c Giá o huấ n Xã  hộ i Công 
giá o ngày ấy vẫ n cò n nằ m ế  ẩ m trong cá c nhà  sá ch 
Công giá o !

Nhó m họ c hỏ i GHXHCG đã  đôi lầ n lên mạ ng mờ i 
gọ i, đã  và i phen biế u sá ch, nhiề u phen biế u nộ i 
san... mà  sao "bé  vẫ n lên ba". Thua xa Dò ng Ba!

Thế  là  bè n tì m cá ch chuyển sang "rủ  rê", "nhỏ  to 
tâm sự ". Có  lẽ  cá c lờ i sau đây đã  đượ c "ró t và o tai" 
mộ t số  tí n hữ u :

Giá o Huấ n là  giá o lý  ấ y mà . Nhưng không phả i  -
giá o lý  Bao đồ ng, Thêm sứ c... mà  là  giá o lý  về  
Xã  hộ i: Về  kinh tế ,chí nh trị , gia đì nh, lao độ ng, 
môi trườ ng,quố c tế , mụ c vụ  xã  hộ i...
Giá o Huấ n là  lờ i dạ y củ a cá c Đứ c Giá o  -
Hoà ng,Giá m Mụ c, cá c bộ  củ a Tò a Thá nh...

Giá o Huấ n cũ ng có  phầ n Thá nh Kinh, thầ n  -
họ c, triế t họ c, xã  hộ i họ c...
Giá o Huấ n thao thứ c về  công cuộ c thấ m nhậ p  -
Tin Mừ ng Cứ u Độ  củ a Đứ c Giêsu và o trong 
lò ng nhân loạ i.

Có  lẽ  nó i năng chưa khé o, tấ m lò ng củ a ngườ i nó i 
chưa thậ t là  tấ m lò ng "si mê Giêsu" cho nên "bé  
vẫ n lên ba", nhó m chỉ  dăm ba, lơ thơ thưa thớ t, tủ i 
bú t tủ i nghiên, hổ  thầ y hổ  bạ n!!!

Có  lú c lò ng buồ n vô hạ n, muố n rờ i bỏ  nhó m, rú t 
về  yên thân vì  mặ c cả m "họ c không đi vớ i hà nh", 
"là m sao có  thể  ở  Việ t Nam","cá c cha cá c sơ í t vị  
ngó  ngà ng","thiên hạ  có  khi đang ngủ  cả , việ c gì  
mà  thứ c mộ t mì nh ta" (Trầ n Tế  Xương).

Nghĩ  đi nghĩ  lạ i thì  thấ y rằ ng mì nh nghĩ  bậ y nghĩ  
bạ . Ông bà dạy tiên trá ch kỷ , hậ u trá ch nhân.

Chí nh tôi phả i họ c cho sâu Giá o huấ n trướ c đã . 
Chí nh tôi phả i số ng cá c nguyên tắ c (nhân phẩ m, 
công í ch, bổ  trợ , liên đớ i...) và  giá  trị  củ a Giá o Huấ n 
(chân lý , công lý , tì nh yêu, tự  do). Khi số ng cá c 
nguyên tắ c và  giá  trị  đó , tôi sẽ  "si mê" Chú a củ a tôi, 
đấ ng yêu con ngườ i và  tì m cá ch nâng cao phẩ m 
giá  con ngườ i. Đã  yêu Chú a rồ i thì  tôi sẽ  chị u đượ c 
nhữ ng lú c cô đơn, sẽ  chố ng lạ i đượ c cá c cả m giá c 
đắ ng cay hoặ c kiêu ngạ o, tưở ng rằ ng chỉ  có  mì nh 
là  "vâng lờ i"  Giá o hộ i đi họ c Giá o huấ n, tưở ng 
rằ ng ngườ i khá c lườ i biế ng họ c về  Chú a...

Rủ  mườ i bạ n trẻ . Nay cò n có  ba. Rủ  năm ông lã o. 
Nay cò n có  hai.

Không sao, Chú a sẽ  gợ i lên trong lò ng con ngườ i 
nhữ ng nỗ i khá t khao, sau nà y, và i mươi năm sau sẽ  
nhú  lên mầ m họ c hỏ i (tôi đang tự  an ủ i).

Khi "rủ  rê"mà  thấ t bạ i, tôi sẽ  nhớ  thương cụ  tổ  
Ap-ra-ham thửa nà o, tì m mã i không đượ c năm  
ngườ i. Tôi sẽ  nhớ  cụ  Giô-na, cụ  Phao-lô... Ôi 
nhữ ng ngườ i nế m mù i thấ t bạ i. Và  nhấ t là  tôi 
thương nhớ  Chú a củ a tôi. Ngà i rảo bước đi dọ c 
bờ  biể n, Ngài rủ  mấ y anh chà i lướ i. Ngà i cũ ng 
chỉ  rủ  đượ c có  mười hai người mà  thôi. Tớ i thế  
kỷ  21, nhiề u tỉ  ngườ i vẫ n không biế t Ngà i, nhiề u 
triệ u triệ u ngườ i cũ ng có  lú c chá n Ngà i. Việ t Nam 
mình có  dăm bảy triệ u người theo Ngà i mà  thôi, 
cò n tớ i trên 90% ngườ i Việ t chưa biế t Ngà i, thậm 
chí còn hiể u sai Ngà i.

Vậ y "tôi ơi đừ ng tuyệ t vọ ng". Cứ  lên đườ ng, đừ ng 
thoá i bộ . Cứ  mờ i gọ i, đừ ng lặ ng im. Cứ  nguyệ n 
cầ u, đừ ng xem quá  nhiề u ti-vi, internet. "Bé  lên 
ba" nhưng có  Chú a Cha, Chúa Con, và  Chú a Thá nh 
Thầ n ban ơn đỡ  nâng. Vớ i điề u kiệ n...

 Nguyễ n Khang 

Làm sao 
cho nhóm lên 

mười?
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Ngà nh y có  môn dị ch tễ  họ c chi chí t nhữ ng con số  
bá o độ ng bệ nh tậ t củ a vù ng miề n lụ c đị a và  toà n 
cầ u. Số  cà ng to, lo âu cà ng lớ n, hà nh độ ng cà ng 

cần phối hợp chặt chẽ trên diện rộng, có vậy thì mớ i hi 
vọng dậ p tắ t nổ i dị ch bệ nh.

Việ t Nam có  nhữ ng con số  to tướ ng về  người ghiền xì  
ke, người có HIV, người mãi dâm, những ca nạ o phá  thai, 
những vụ tham nhũ ng, những vụ án đầy bạ o lự c, những 
vụ khiế u kiệ n, những vụ tai nạ n giao thông và nạn nhân, số 
bằ ng cấ p giả  bị phát hiện... là m lòng ta nhức nhối, lo âu.

Số  lầ n tà u thuyền Trung Quố c ngang nhiên xâm phạ m hải 
phận nướ c ta cũ ng là m nhiề u bậ c cha mẹ  Việ t Nam rù ng 
mì nh liên tưở ng những xác người trẻ lề nh bề nh trên só ng 
nướ c nếu Biể n Đông thiếu vắng công lý và hòa bình.

Ở Việ t Nam nếu có  ngườ i lo toan thì cũng có  ngườ i vô 
tư khi đọ c cá c con số , cá c tỉ  lệ , cá c biể u đồ  cả nh bá o về 
những hiện tượng trên. Nhó m ngườ i quan tâm sẽ  tì m 
cá ch nó i cho ngườ i nhở n nhơ vô tư vô cả m rằ ng ở ta, 
mộ t số  vấ n đề  xã  hộ i Việ t Nam đã  lan rộ ng vượ t qua 
vù ng miề n, lan ra trên cả  nướ c (đị a lý  củ a vấ n đề ). Nỗ i 
khổ  đau, vành khăn tang, bệ nh “xì -tré t”... cũ ng đã  "vồ  
vậ p" là m "bầ m dậ p" nhiều tầ ng lớ p nhân dân (tầ m mứ c 
củ a vấ n đề ).

Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giá o số  81 mô tả  
nhữ ng dấ u hiệ u củ a môt xã  hộ i xá o trộ n như sau:

1. QUYỀ N củ a con ngườ i không đượ c nhì n nhậ n

2. QUYỀ N củ a con ngườ i bị  xâm phạ m

3. QUYỀ N củ a con ngườ i bị  là m ngơ

4. BẠ O LỰ C lên ngôi

5. BẤ T CÔNG chễ m chệ 

6. BẤ T QUÂN BÌ NH trong cá c cấ u trú c xã  hộ i

7. LẠ M DỤ NG trà n lan trong xã  hộ i

Ngẫ m lạ i, nhìn vào Việ t Nam, 7 dấ u hiệ u trên tôi đề u thấ y 
cả . Mở  bá o nhà  nướ c? Cũ ng thấ y đăng. Cá c vị  quan chứ c 
cũ ng thở  than đi tì m hó a giả i, giả i mã i chưa xong.

Ngườ i tí n hữ u, nhấ t là  tí n hữ u đang họ c giáo huấn xã hội 
có  thể  gó p phầ n hó a giả i chăng? Vì  Việ t Nam là  "cõ i đi 
về " củ a chú ng ta. Việ t Nam là  "cõ i ngườ i ta" củ a chú ng ta. 
Giá o Hộ i Việ t Nam chọ n lộ  trì nh Việ t Nam trong cuộ c lữ  
hà nh trầ n thế  (chứ  không chọ n trên mây trên gió ).

Để  gó p phầ n hó a giả i cá c vấ n đề  xã  hộ i, Sách Tóm lược 
Học thuyết Xã hội Công Giá o số  70 và  Chương 12 đề  
nghị  người tí n hữ u:

1. Cư xử  kiên đị nh, không nử a vờ i, không trừ u tượ ng, 
không nó i suông, không lạ c đề , không tù y tiệ n, không 
xa lạ , không bỏ  só t "cõ i ngườ i ta", nơi có  "nhữ ng điề u 
trông thấ y mà đau đớ n lò ng". 

Phả i tiên và n đổ i mớ i chí nh mì nh từ  bên trong. Đổ i 
mớ i cá ch xem xé t, cách là m (suy tư, phá n đoá n, hà nh 
độ ng theo Chú a Giêsu và  cá c nguyên tắ c củ a Giá o 
huấ n).
 
2. Rao Tin Mừ ng, tì m cá ch giú p đồ ng bà o Việ t Nam 
"nghe, tuân giữ , thi hà nh" (Mt 7,24; Lc 6,46-47;  Ga 14, 
21, 23-24; Gc 1,22).

3. Tham gia hoạ t độ ng mụ c vụ  xã  hộ i: Phụ c vụ  con 
ngườ i; phụ c vụ  văn hó a nhấ t là  sự  thậ t trong truyề n 
thông; phụ c vụ  trong lĩ nh vự c kinh tế , chí nh trị ... "Đố i 
vớ i tí n hữ u giá o dân,việ c tham gia và o chí nh trị  là  
mộ t hà nh độ ng thí ch đá ng” (Đứ c Phaolô VI, Tông thư 
Octogesima Adveniens, 46).

Tớ i đây, ngườ i viế t cò n mã i mộ t băn khoăn. Ngườ i 
viế t bị  bệ nh "SỢ ": sợ  bị  tù , sợ  ăn nó i trướ c đá m đông, 
sợ  cô đơn, sợ  không cò n thì  giờ  ăn chơi thoả i má i, sợ  
thi rớ t, sợ  gia đì nh chê bai, sợ  nghè o... nế u "dạ i dộ t" 
tham gia chí nh trị  hoặ c dấn thân vào cá c công tác 
mụ c vụ  xã  hộ i.

Xin nguyệ n cầ u cho nhau, xin nâng đỡ  nhau, xin có  
thêm nhiề u ngườ i can đả m hy sinh và o lú c Việ t Nam 
đang gặp nhiều thử thách như hiện nay 

NHỮNG XÁO TRỘN XÃ HỘI: 

TRIỆU CHỨNG 
         & ĐIỀU TRỊ

 Trần An Bì nh

Cụ Bính và diện tích vườn bị cưỡng chế. Phía xa là một phần 
khu đô thị Ecopark. Ảnh: Nguyễn Hưng - vnexpress
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Đọ c lạ i lị ch sử  Do Thá i thờ i bị  tà n 
sá t hà ng loạ t, đọ c lạ i thờ i Pôn-Pố t 
giế t cả  triệ u dân Campuchia. Đó là 

chuyện diệt chủng của thế kỷ trước.

Nhớ  lạ i chuyệ n mộ t bá c sĩ  phá p y kể  vớ i 
tôi về  cá c buổ i xử  bắ n mà  anh phả i dự  
ở  Việ t Nam: tù  nhân đượ c điệ u ra phá p 
trườ ng, mộ t phá t sú ng nổ , thân xá c đổ  
xuố ng. Tiế ng sú ng nổ  và  tiế ng thây ngườ i 
ngã  huỵ ch, cả  hai  đề u dễ  sợ  cộng thêm 
hì nh ả nh má u đỏ  loang trên bã i cỏ  xanh 

cà ng tạ o ấ n tượ ng 
càng thêm rù ng rợ n.

Anh bá c sĩ  đặ t ố ng 
nghe lên ngự c ngườ i 
vừ a tắ t thở  để  xá c 
đị nh tim đã  ngừ ng 
đậ p. Kẻ  chế t nằm bất 
động, đã  đi sang thế 
giới bên kia! 

Thờ i đi họ c sả n khoa, 
tôi cũ ng chứ ng kiế n 
cả nh ngườ i giế t 
ngườ i nhưng vai 
diễ n gồ m ba nhân 
vậ t: NGƯỜ I MẸ , BÁ C 
SĨ , THAI NHI. Việ c 
giế t ngườ i xả y ra 
trong căn phò ng đẹ p 
đẽ , yên ắ ng nhưng 
không khí  sao mà 
lạ nh toá t! Khi bá c 
sĩ  đã  nạ o thai xong, 
ông nó i: “Xong rồ i 
nghe chị , thai hơi lớ n 

nên má u ra nhiề u. Lầ n sau chị  nhớ  đế n 
sớ m hơn, lú c thai cò n nhỏ ”.

Tôi nhì n thấ y nướ c mắ t củ a ngườ i mẹ  trẻ  
vừ a “hoà n thà nh” vai diễ n giế t con lăn trên 

má , chuyể n dầ n thà nh tiế ng khó c nứ c nở . 
Mộ t nữ  hộ  sinh Công giá o kể  cho tôi 
bằ ng giọ ng “vui vẻ ”: Khoa Điề u Hò a Kinh 
Nguyệ t có  10 phò ng, mỗ i phò ng thự c 
hiệ n 10 đế n 15 ca mộ t ngà y. Tôi ngạ c 
nhiên khi chị  tiế p tụ c nó i vớ i tôi: “Mì nh 
đâu có  trự c tiế p giế t ngườ i đâu. Mì nh chỉ  
phụ  cho bá c sĩ  thôi. Lương củ a tôi khá  
hơn nhờ  tiề n bồ i dưỡ ng đế n từ  dị ch vụ  
điề u hò a kinh nguyệ t”.

Tôi hỏ i chị : “Lương tâm có  cắ n rứ t khi là m 
ở  khoa nà y?” Chị  nó i là  đã  
“quen” rồ i. Ngà y nà o chị  
cũ ng trông thấ y cả nh nhộ n 
nhị p ở  phò ng chờ  phá  thai. 

Tôi nghiệ m thấ y trẻ  em 
bị  giế t êm ả  không tiế ng 
sú ng, không tiế ng ngã  
huỵ ch củ a thây ngườ i. 
Kiể u giế t trong phò ng vớ i 
kỹ  thuậ t tiên tiế n, đượ c 
chuyên gia huấ n luyệ n để  

giế t ngườ i thờ i toà n cầ u hó a!

Giá o huấ n Xã  hộ i có  đề  cậ p đế n “BI KỊ CH 
CỦ A TỘ I”. Tộ i nguyên tổ  là  tộ i tổ  tiên loà i 
ngườ i bấ t phụ c tù ng Chú a. Tộ i cá  nhân củ a 
Adam và Eva đã  ả nh hưở ng đế n bả n tí nh 
nhân loạ i. Tộ i đã  lan ra tớ i hế t mọ i ngườ i.

Tộ i phá  thai đã  đượ c nâng cấ p thà nh “tộ i 
mang tí nh cấ u trú c” trong thờ i toà n cầ u 
hóa như thể  ma quỉ  đã  “á m”, đã  “nhậ p”, đã  
“hà nh” và o thờ i đạ i nà y. Xin chú ng ta tỉ nh 
tá o nhậ n diệ n và  đặ t đú ng tên của thứ ma 
quỉ  này: QUỈ  DIỆ T CHỦ NG THỜ I TOÀ N CẦ U 
HÓ A.

Đêm trự c trong bệ nh việ n, đi ngang khu 
phá  thai, cả m giá c rờ n rợ n, tưở ng tượ ng 
nghe thấ y tiế ng rên rỉ  củ a thai nhi chế t oan. 
Tiế ng kêu thấ u trờ i cao, là m rung chuyể n 
lò ng tôi.

Tôi ngướ c mắ t lên trờ i cầ u nguyệ n: xin Chú a 
rủ  lò ng thương xó t loà i ngườ i tộ i lỗ i chú ng 
con. Xin giú p loà i ngườ i chú ng con đuổ i 
đượ c loà i quỉ  dữ  nà y.

Kinh Thá nh dạ y tôi: muố n diệ t đượ c thứ  quỉ  
á c ôn nà y, phả i năng ăn chay cầ u nguyệ n. 
Vâng, tôi sẽ  siêng năng ĂN CHAY CẦ U 
NGUYỆ N 
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KKhổng tử nói: “Ngô đạo nhất dĩ quán chi”, nghĩa 
là “Đạo của ta chỉ có một lẽ mà thông suốt cả”.

Đạo của Khổng tử là đạo làm người, thuộc loại “quỷ 
thần kính nhi viễn chi”, rất thực tế, áp dụng vào việc 
“tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Trong đạo của 
ta thì sao nhỉ, liệu có cái “nhất dĩ quán chi” nào không 
để đem áp dụng vào trong đời sống xã hội? Nếu 
không thì e rằng ta rất khó nói tới linh đạo “thống 
nhất đời sống”.

Ngoài “mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ”, bạn 
có biết nếu phải tóm tắt cách sống của người Kitô 
giáo theo Giáo huấn Xã hội Công giáo trong vỏn vẹn 
có một câu, và là một câu Kinh thánh, thì câu đó là 
câu nào? 

Có người đã tìm ra và câu đó là: “Ta bảo thật các 

ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong 

những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi 

đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40). 

Tại Chương 25 Phúc âm Mátthêu (đọc lên, làm ta nhớ 
vang vọng lời ngôn sứ trong Is 58,6-7), Chúa Giêsu 
nhắc ta rằng cuối đời của ta, Người sẽ tính sổ và phán 
xét ta theo nguyên tắc “mỗi lần các ngươi làm như 
thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta 
đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Vị Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, ngộ 
thay, lại bảo ta rằng ngài thương Chúa bởi vì những 
“khuyết điểm” của Chúa, chẳng hạn như nếu ngày 
nay Chúa xin làm giám khảo thì có mà thất nghiệp 
chẳng có ai dám thuê mướn hết, vì chưa vô oral mà 
đã lộ đề rồi.

Mẹ Têrêsa “gạo” bài chắc kỹ lắm cho “kỳ thi” này, vì 
trong thánh lễ an táng của mẹ, bài Phúc âm Mátthêu 
25 vang lên như một ghi nhận cho cả một đời của 
mẹ chuyên chú suy gẫm và thực hành câu Lời Chúa 
thuộc loại “Giatô đạo nhất dĩ quán chi” này.

Thánh truyền và lòng đạo đức bình dân thì kết tinh 

câu Lời Sống này và đoạn Mt 25, 31-46 thành Kinh 
“Thương xác bảy mối”:

Thứ  nhấ t:   Cho kẻ đó i ăn

Thứ  hai:       Cho kẻ khá t uố ng

Thứ  ba:        Cho kẻ rá ch rướ i ăn mặc

Thứ  bố n:     Viế ng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc

Thứ  năm:    Cho khá ch đỗ nhà 

Thứ  sá u:      Chuộc kẻ làm tôi

Thứ  bảy:      Chôn xá c kẻ chế t

Thật lý thú, kinh này cho thấy đạo không phải chỉ 
có phần hồn, mà biết đau đáu chăm lo phần xác 
cho những kẻ “bé nhỏ nhất” ở tận cùng xã hội, thậm 
chí còn bị gạt sang bên lề xã hội. Kinh này cũng cho 
thấy đây chính là bảy thói quen của hội “thương xác” 
chuyên chăm thực hành điều mà ngày nay ta có thể 
gọi là nguyên tắc “nhân vị”, lo sao để cho cả đời người 
không được sống cho ra người thì chí ít cũng được 
hưởng cái “nghĩa tử là nghĩa tận” và được chết cho 
xứng phẩm giá của con người.

Hóa ra Giáo huấn Xã hội Công giáo không phải là lý 
thuyết, mà là, suy cho cùng, một cách thực hành Lời 
Chúa trong hoàn cảnh hiện tại. Bên cạnh Lời Chúa, 
Giáo huấn Xã hội Công giáo còn bắt nguồn từ Thánh 
truyền và lời dạy, gương sống của các vị thánh nhân, 
mà gần gũi với chúng ta là Mẹ Têrêsa và Đức Hồng y 
Nguyễn Văn Thuận. 

Đan Quang Tâm

Caâu nhaéc nhôû Caâu nhaéc nhôû 
soáng Giaùo huaán soáng Giaùo huaán 
Xaõ hoäi Coâng giaùoXaõ hoäi Coâng giaùo

“Con có một tổ quốc Việt Nam
Quê hương yêu quý ngàn đời
Con hãnh diện, con vui sướng
Con yêu non sông gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang
Con yêu đồng bào cần mẫn
Con yêu chiến sĩ oai hùng…

Con phục vụ hết tâm hồn
Con trung thành hết nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng xương máu
Con xây dựng bằng tim óc
Vui niềm vui đồng bào
Buồn nỗi buồn của Dân tộc.”

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
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Tôi đã  dà nh cả  thá ng đọ c chương “Con ngườ i và  
Nhân quyề n” trong Sách Tóm lược Học thuyết Xã 
hội Công giáo, dự  tí nh sẽ  thưa trì nh đượ c dăm điề u 

mớ i mẻ . Bụng bảo dạ thế, nhưng viế t xong lạ i xé  vì  sợ  
đụ ng chạ m. Giả  như tôi là  ngườ i Thá i Lan nhỉ ?

Đế n giờ  thứ  25 thì  tôi đã  kêu vui “eurêka”: Đã  tì m ra! Ba 
điề u tì m ra từ  sá ch Giá o huấ n sẽ  chẳ ng là  gì  đố i vớ i nhiề u 
ngườ i, nhưng vớ i tôi, bây giờ , ở  Việ t Nam đây, trong lò ng 
Giá o Hộ i nà y, tôi thấ y Giá o huấ n như nó i cho tôi nhữ ng 
điề u mớ i mẻ , và có  thể  cho và i bạ n bè  củ a tôi?

Tôi đọ c bá o củ a Nhà  nướ c thì  thấ y nêu lên nhữ ng “lo 
toan Việ t Nam”. Dân tộ c ta đang bị  “thậ p diệ n mai phụ c”. 
Đứ c Tin cũ ng nó i vớ i tôi: Ma quỉ  đang mai phụ c tôi và  
đồ ng bà o tôi. Muố n chữ a cá c vế t thương trí  mạ ng củ a 
dân tộ c, tôi phả i chố ng đượ c cả  ma quỉ  nữ a cơ. Nế u chỉ  
lo băng bó  vế t thương dân tộ c mà  không lo chữ a bệ nh 
củ a lò ng tôi thì  coi chừ ng, mộ t ngà y kia tôi có  thể  lạ i gây 
thêm thương đau dân tộ c!

Kiể u “củ a tôi”, kẻ  sẽ  gây thương đau sẽ  là :

1. KHÔNG THƯỜ NG XUYÊN HOÁ N CẢ I NỘ I TÂM (số 137- 
Tóm lược HTXHCG): Tôi chỉ  đăm đăm dò m ngó  ra bên 
ngoà i tôi, dò m và o kinh tế , xã  hộ i, chí nh trị , luậ t phá p... 
vì  tôi thấ y nhữ ng vi phạ m, nhữ ng coi thườ ng, nhữ ng bấ t 
công, nhữ ng rố i loạ n đã  dâng cao. Tôi số t ruộ t, có  khi 
chử i thề  ngườ i nà y ngườ i nọ  mà  lạ i quên dò m tôi!

2. KHÔNG KIÊN TRÌ  TÌ M KIẾ M SỰ  THẬ T (số 139): Tôi chỉ  
phớ t phớ t đọ c Kinh Thá nh, nghe qua loa lờ i giả ng, đọ c 
dăm câu kinh rồ i ngá y khò  khò .Tôi chỉ  bằ ng lò ng vớ i và i 
tờ  bá o. Tôi dừ ng lạ i khá  lâu ở  mụ c giả i trí . Đương nhiên 
là  tôi không mua sá ch triế t thầ n. Đừ ng hò ng mờ i đượ c 
tôi đi tĩ nh tâm, đi và o nhó m đạ o hoặ c mộ t nhó m có  suy 
tư về  xã  hộ i chí nh trị  luân lý . Hậ u quả  là  tôi sẽ  “không để  
cho sự  thậ t hướ ng dẫ n mì nh”.

3. KHÔNG NHẬ N THỨ C LUÂN LÝ  RÕ  RỆ T (số 142): Tôi 
chả  hiể u gì  mấ y về  luậ t Chú a, luậ t tự  nhiên, luậ t dân 
sự , luật hì nh sự , luậ t quố c tế , quy tắc ứ ng xử  trên biể n... 

Thế  cho nên tôi đã  vô tì nh hoặ c cố  ý  xúc phạ m đế n 
phẩ m giá  và  nhân quyề n. Tôi là m tổ n thương tì nh đoà n 
kế t đồ ng bà o. Tôi đá nh mấ t hiệ p thông vớ i Chú a, vớ i 
ngườ i và  cả  vớ i thiên nhiên vạ n vậ t. Tôi né m xá c chuộ t 
ra đườ ng, tôi vui vẻ  theo “văn hó a phong bì ”, tôi vượ t 
đè n đỏ  tỉ nh bơ. Tôi là  “đồ ng sá ng lậ p” củ a chủ  nghĩ a 
MACKENO!

Nhì n lạ i cá ch tôi sử  dụ ng tự  do mà  Chú a ban (lẽ  ra là  để  
xây dự ng sự  thậ t, sự  tố t, cá i đẹ p cho cộ ng đồ ng), thì  nay 
tôi phả i thà nh thậ t cú i đầ u nhậ n lờ i phê bì nh củ a Sách 
Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo (số 143): Tôi đã  
“hướ ng chiề u mộ t cá ch bí  ẩ n TRÁI NGƯỢ C với thá i độ  cở i 
mở  trướ c sự  thậ t và  điề u tố t củ a con ngườ i, và  thườ ng 
chuộ ng điề u xấ u hơn, thí ch khé p kí n bản thân một cá ch 
í ch kỷ , muố n nâng mì nh cao ngang tầ m thầ n thá nh, để  
tự  mình quyết định lấy vấn đề tố t xấ u”.

Tôi sẽ  đề  ra cá ch trị  “tam chứ ng” trong tôi:

1. Tôi xin Chú a giả i phó ng tôi, chứ  không xin ai khá c. Tôi 
nhì n và o Chú a để  sử a nộ i tâm tôi, để  kiên trì  tì m sự  thậ t 
đờ i tôi và  sự  thậ t củ a nhân loạ i, củ a vũ  trụ , củ a lị ch sử , 
củ a dân tộ c, sự thật về cái “Đèo Ngang” là nguyên nhân 
của khổ  đau đang cứ  đè  mã i dân tôi.

2. Tôi tậ p số ng hiế n dâng bả n thân mì nh như kiể u củ a 
Chú a. Tôi sẽ  bớ t chú t thì  giờ  riêng tư để  tham gia việ c 
nhà  xứ , việ c bá c á i, việ c đấ u tranh cho công lý  và  hò a 
bì nh.

3. Tôi số ng có  luân lý . Cụ  thể , tôi tuân theo mệ nh lệ nh củ a 
Mườ i Điề u Răn, số ng luậ t yêu thương củ a Chú a Giêsu, 
mọ i việ c tôi là m là  luôn hướ ng lên Thiên Chú a. Tôi sẽ  ghi 
danh họ c giá o lý , nhấ t là  lớ p Kinh Thá nh và  lớ p thầ n họ c 
luân lý  (?)

Đó  là  “tam chứ ng” trong tôi, thoắ t ẩ n thoắ t hiệ n, khi mờ  
khi tỏ . Tam chứ ng  đó  có  thể  gây thiệ t hạ i vậ t chấ t và  
tinh thầ n cho chí nh tôi, cho gia đì nh, cho cộ ng đồ ng, 
cho dân tộ c, cho nhân loạ i. Bắ t chướ c nhà  thơ Tagore, tôi 
cấ t tiếng: “Lạ y Chú a, xin tậ n diệ t trong con...” 

 Nguyễ n Khang



Mục Tử Nhân Từ
Con chiên nằm gọn trên vai,
Lắng nghe tiếng hát chàng trai nhân lành.
Chàng đi, chàng nhảy hân hoan,
Đem con chiên lạc về đàn trăm con. 
Đã tìm qua núi, qua non,
Lần theo dòng suối, đường mòn cheo leo,
Thác reo, ầm ĩ thác reo,
Lũng sâu khói tỏa nắng chiều tái tê.
Chiên đi chẳng biết lối về,
Chiên theo ảo vọng mải mê xa đàn,
Vẳng nghe có tiếng sói lang,
Trên không ác điểu lượn ngang đỉnh đầu.
Chiên về đâu hỡi, về đâu ?
Bơ vơ đứng cạnh vực sâu đen ngòm.
Nghiêng mình khe núi chiều hôm,
Kéo chiên ra vực chàng ôm vào người.
Áo chàng đỏ ráng chiều soi,
Và trên vầng trán chói ngời vết gai,
Tóc thơm nồng tỏa đôi vai,
Đem khoe chiên lạc xóm đoài, xóm đông. 

        GIOAN SƠN
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THUẬT NGỮ NHÂN QUYỀN

«Nhân quyền» (Hán – Việt) hay còn gọi «Quyền con người» (thuần Việt), cả hai thuật ngữ đều đồng nghĩa và 
được sử dụng trong lãnh vực nghiên cứu cũng như trong thực hành. Nhân quyền tiếng Anh là human rights; 
tiếng Pháp là droits de l'homme, droits humains hay droits de la personne humaine. 

Nhiều người Việt Nam xem «nhân quyền» là nhạy cảm. Họ cho rằng những công dân đang lên tiếng đòi hỏi nhân 
quyền và đang phải chịu tù tội vì «nhân quyền là chính trị». Số người này không muốn xen vào vì sẽ đụng tới… 
nhà tù. 

Vấn đề không phải vậy. Nói nhân quyền thì nhiều người né tránh, nhưng nếu nói quyền con người ai cũng thấy 
mình có liên hệ mật thiết, thấy cần lên tiếng bảo vệ. Quyền được sống, quyền được tự do cư trú, quyền được 
ăn nói, và nhiều quyền khác, tất cả cần được lên tiếng, cần được luật pháp bảo vệ. Có ai sống làm người mà lại 
chẳng có «quyền»?

 Đình Vượng

NHAÂN           NHAÂN           
   QUYEÀN   QUYEÀN

laø caùi chi chi???

Ở Việt Nam ngày nay, nhiều người muốn lẩn tránh và chẳng dám nói về nhân 
quyền, vì họ cho rằng đó là vấn đề nhạy cảm. Tại một khóa học về GHXHCG 
dành cho tín hữu, một luật sư được mời trình bày về «nhân quyền», học viên 
hồi hộp lắng nghe, thuyết trình viên đắn đo từng chữ từng lời làm cho buổi 
học hỏi trở nên «hấp dẫn lạ thường» và câu chuyện nhân quyền đang dẫn cả 
«thầy lẫn trò» đi tìm kho báu, tìm được rồi lại «nơm nớp» lo sợ… Có đáng 
phải «sợ» khi đề cập nhân quyền? Và nói đến nhân quyền phải chăng là vấn 
đề «nhạy cảm»?

Nhân quyền là cái chi mà lạ rứa? 
Nhân quyền là gì mà thế giới phải bận tâm?
Nhân quyền theo HTXHCG được diễn giải rất rõ. Ở bài viết này, người viết 
chỉ xin đóng góp với bạn đọc một đôi nét nhân quyền theo cái nhìn chung của 
mọi người không phân biệt tôn giáo.
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NHÂN QUYỀN HAY QUYỀN CON NGƯỜI LÀ GÌ ?

Lịch sử các quyền con người từ xa xưa đã có trong phong 
tục tập quán của cộng đồng xã hội dân sự dù không ghi 
thành văn bản, hay có nơi, quyền đó được khắc ở bia đá.  
Quyền con người được nói nhiều trong tôn giáo và triết 
học, và quyền con người thường được lên tiếng trong 
những cuộc tranh cãi về chính trị hay tranh chấp xã hội. 
Những quyền tự nhiên nằm ngay trong phẩm giá 

con người, phổ quát, bất khả xâm phạm và bất khả 

chuyển nhượng. Không một tổ chức, một nền văn hóa, 
một quốc gia nào được tước bỏ, làm tổn hại đến nhân 
phẩm, và tự do của con người. 

Ngày nay khi nói đến quyền con người, hầu hết các quốc 
gia trên thế giới đều dựa vào định nghĩa của Văn phòng 

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, gọi tắt OHCHR 
(Office of High Commissioner for Human Rights). Cơ 
quan này có nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ các quyền con 
người được công nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân 
Quyền và luật quốc tế.

Theo đó, nhân quyền là các quyền tự nhiên do Tạo Hóa 
ban và không thể tước bỏ. Không một xã hội hay một 
chính phủ nào có thể xóa bỏ hoặc “chuyển nhượng” 
các quyền này. Các quyền không thể tước bỏ bao gồm 
quyền được sống, quyền tự do (tư tưởng, ngôn luận, 
tín ngưỡng, bày tỏ quan điểm, lập hội), quyền mưu cầu 
hạnh phúc và quyền được bình đẳng trước pháp luật. 
Đó là những quyền cơ bản, còn nhiều quyền khác cũng 
được Liên Hiệp Quốc công bố trong Bản Tuyên ngôn 
Quốc tế Nhân Quyền năm 1948.

Trong tập sách phổ biến về nhân quyền của Liên Hiệp 
Quốc “Hỏi-đáp Nhân Quyền – Human Rights: Questions 
and Answers”, nhân quyền còn được định nghĩa một 
cách khái quát là “những quyền bẩm sinh vốn có của con 
người mà nếu không được hưởng thì chúng ta sẽ không 
thể sống như một con người.”  

LUẬT QUỐC TẾ VỀ NHÂN QUYỀN  

Có thể nói tới 2 thời kỳ quan trọng dẫn đến sự hình 
thành Luật Nhân quyền: Bản Tuyên ngôn Nhân Quyền 

và Dân Quyền (1789) mang tính quốc tế, khẳng định 
giá trị "quyền cá nhân và quyền con người thể hiện vai 
trò công dân”. Bản tuyên ngôn này không chỉ giới hạn ở 
nước Pháp thời bấy giờ. Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân 

Quyền (1948) của Liên Hiệp Quốc (LHQ), đánh dấu một 
thời kỳ mới, các quyền con người đặt dưới sự bảo vệ của 
cộng đồng quốc tế. Bản tuyên ngôn thứ hai làm nền 
tảng cho pháp luật quốc tế về nhân quyền, bởi vì văn 
kiện này không mang tính áp đặt lên bất cứ một quốc 
gia nào, nhưng một khi đã tham gia vào điều ước quốc 
tế này thì các nước phải có nghĩa vụ thực thi.

ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÂN QUYỀN

Dựa vào tài liệu Hỏi - Đáp về nhân quyền của LHQ, quyền 
của con người có những đặc điểm :

Phổ biến •  (universal), là quyền tự nhiên, vốn có nơi 
con người.
Không thể chuyển nhượng • , hay không thể bị tước 
bỏ, hoặc xâm phạm (inalienable).
Không thể phân chia •  (indivisible). Mọi quyền đều có 
giá trị như nhau, cần được tôn trọng, bảo đảm thực 
hiện.
Liên hệ và phụ thuộc •  vào nhau (interrelated,  
interdependent). Các quyền con người đều có liên hệ 
và phụ thuộc lẫn nhau, xâm phạm đến quyền này sẽ 
có tác động đến quyền khác.

Hiển nhiên, không phải ai cũng có thể nhân danh những 
đặc điểm nhân quyền để chống lại sự can thiệp đến từ 
bên ngoài. Ví dụ, khi ai đó lạm dụng quyền tư do ăn nói 
dựng chuyện xuyên tạc, xúc phạm đến nhân phẩm người 
khác một cách trầm trọng, bấy giờ, luật pháp không thể 
không can thiệp.

BA THẾ HỆ NHÂN QUYỀN 
Việc phân chia quyền con người thành ba thế hệ bước 
đầu đã được đề xuất vào năm 1979 do luật gia người 
Czech, Karel Vasak tại Viện Quốc Tế Nhân Quyền ở 
Strasbourg. Lý thuyết của ông chủ yếu lấy từ luật pháp 
châu Âu.

 - Thế hệ đầu tiên chủ yếu đề cập đến quyền dân sự và 

chính trị: Quyền tự do tham gia vào lĩnh vực chính trị 
và quyền tự do của từng cá nhân (quyền sống, quyền 
tự do ngôn luận, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do tôn 
giáo,v.v.). 

- Thế hệ thứ hai gồm các quyền về kinh tế, xã hội 

và văn hóa: Các quốc gia có bổn phận bảo đảm nhu 
cầu sinh sống của con người (quyền làm việc, quyền 
có nhà ở, quyền được giáo dục, quyền được chăm sóc 
sức khỏe, v.v.) 
 
- Thế hệ thứ ba đi xa hơn gồm các quyền mang tính tập 

thể và rộng hơn, thuộc cấp quốc gia. Các quyền ở thế hệ 
này được thể hiện trong các văn bản luật pháp tiến bộ, 
trong đó, có « Tuyên bố Stockholm » năm 1972 của Hội 
nghị LHQ về môi trường, « Tuyên bố Rio về Môi trường 
và Phát triển » năm 1992. Nói chung, các văn kiện đề cập 
đến quyền mang tính tập thể ở đây chủ yếu là những 
tuyên ngôn, tuyên bố như là điều thỏa thuận và không 
có tính ràng buộc, thuộc loại Luật mềm – soft law. Một 
số quyền thuộc thế hệ này như: Quyền tự quyết, quyền 
phát triển kinh tế và xã hội, quyền được có môi trường 
lành mạnh, quyền về tài nguyên thiên nhiên, quyền 
được giao tiếp và truyền thông, quyền được tham gia 
vào các di sản văn hóa, quyền công bằng giữa các thế hệ 
và tính bền vững v.v.

TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH 

Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền năm 1948 được 
các nước trên thế giới lấy làm chuẩn mực đưa vào luật 
pháp của quốc gia mình, với các nước thành viên chính 



thức của LHQ có nghĩa vụ thi hành – là kết 
quả suy tư của các tư tưởng gia, luật gia và 
các chính khách quốc tế khi rút tỉa hậu quả 
của thế chiến thứ II và nhất là việc 6 triệu 
người Do Thái bị Phát Xít Đức hủy diệt một 
cách tàn nhẫn, các vị này thấy rằng, phẩm 
giá con người cần phải được tái lập. 

Hiểu biết các quyền con người chưa đủ, 
phải áp dụng thực tế. Để làm được điều 
này cần sự hỗ trợ của cộng đồng và nhất là 
của luật pháp biết tôn trọng phẩm giá con 
người. Một xã hội văn minh thật sự, khi các 
phương tiện ở đây tạo mọi điều kiện để con 
người phát huy quyền của mình một cách 
đúng đắn.

Giữa lý thuyết và thực hành nhân quyền, 
luôn có khoảng cách và khoảng cách này 
đang tồn tại. Đến nay, ở nhiều nước, quyền 
con người bị đối xử thậm tệ, nếu không nói 
là bị tước đoạt. Quyền của người dân ở các 
quốc gia này liên tục bị đe dọa. Tất cả các 
nước không ký kết tham gia Tuyên ngôn 
Quốc tế Nhân Quyền không nhất thiết áp 
dụng các quyền ở đây, nhưng có một số 
quốc gia tham gia, ký kết và đang là thành 
viên LHQ, họ không có quyền nại lý do nào 
khác để không thực thi. Trong bối cảnh toàn 

cầu hóa hiện nay, vấn đề nhân quyền đang 
được nói đến nhiều.

Để bảo vệ các quyền con người, gần như 
luôn luôn có cuộc vận động của các tổ 
chức xã hội dân sự, các công đoàn và các 
tổ chức phi chính phủ (tiếng Anh:  non-
governmental organization; tiếng Pháp: 
organisation non gouvernementale – viết 
tắt: ONG). Tổ chức ONG tố cáo những vi 
phạm nhân quyền, đồng thời nâng cao 
nhận thức và giáo dục về nhân quyền, vì 
những người không biết quyền lợi của mình 
thì không thể bảo vệ chính mình ! 

Trong trận chiến bảo bệ quyền con người 
này, các nạn nhân cũng đóng một vai trò 
rất quan trọng: Với sự kiên trì, Hội "Các bà 
mẹ ở Plaza de Mayo" đã dẫn đầu cuộc chiến 
từ tháng tư 1977, chống lại chế độ độc tài 
quân sự Argentina (1976-1983), để bảo vệ 
những người vô gia cư và ăn ở tồi tàn, đòi 
quyền bảo vệ trẻ em, chống việc cưỡng bức 
đi lính. Chiến dịch bảo vệ nhân quyền ở đây 
của các mẹ đã dẫn đến những cuộc đàn áp 
dữ dội. Quân đội thừa nhận có 9000 mẹ vô 
danh tính bị bắt giữ, cho đến lúc chế độ này 
sụp đổ vào năm 1983 Nhà nước Argentine 
nói có 11.000 mẹ bị giết, theo nhiều sử 
gia, có trên 30.000 mẹ đã hy sinh kể từ khi 
chiến dịch bùng nổ. Biến cố này đã gây sự 
chú ý của dư luận quốc tế, nhiều phương 
tiện truyền thông ở các nước phương Tây 
đưa tin và gây áp lực lên chính phủ, kết quả 
chính quyền độc tài này phải sụp đổ.  Để 
biết thêm chi tiết về biến cố đặc biệt này, 
xem http://www.aleph99.info/ Les-meres-
de-la-place-de-mai-et-la.html)
           • • • 

“Nhạy cảm”, “sợ” khi nghe nói nhân quyền 
cũng chưa hẳn nguyên nhân vì sợ hay 
nhạy cảm, trong việc này còn phải nói đến 
nguyên nhân  « vì không biết », « vì không ai 
nói cho mà nghe » cả.

Ngay cả những người Công giáo, được nghe 
và được nói nhiều  « vì con người là hình ảnh 
Thiên Chúa, nên phải quý trọng phẩm giá 
con người » nhưng mấy người Công giáo 
biết rõ về nhân quyền ?

Người chiến sỹ dám quên mình để bảo vệ 
tổ quốc chỉ vì họ có một lập trường, một 
tư tưởng kiên định, biết lý tưởng chiến 
đấu là để dành quyền tự do, quyền độc 
lập, quyền hạnh phúc, và nếu « Tư tưởng 

không thông vác bi đông sao nổi », câu 
này cũng đúng trong sự hiểu biết các 
quyền con người, vì « những người không 

biết quyền lợi của mình thì không thể 

bảo vệ chính mình! » 






